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	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Môn Toán
Thời gian: 90 phút



Câu 1: Tính thể  tích của khối lập phương có cạnh bằng  




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 2: Cho khai triển  Giá trị của  bằng




	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Hình chóp đều S.ABCD tất cả các cạnh bằng a. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là:




	A.  	B. 	C. 	D. 

Câu 4: Cho hàm số  có bảng biến thiên sau. Tìm mệnh đề đúng?
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	A. Hàm số  nghịch biến trên khoảng 

	B. Hàm số đồng biến trên khoảng 


	C. Hàm số  đồng biến trên khoảng 


	D. Hàm số  nghịch biến trên khoảng 


Câu 5: Đặt Tính theo a giá trị biểu thức  




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 6: Tìm m để hàm số   liên tục tại điểm  




	A.  	B. 	C. 	D. 

Câu 7: Hàm số  có giá trị cực đại bằng




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 8: Phương trình  có tập nghiệm là


	A.  	B. 


	C. 	D. 



Câu 9: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ, cho điểm  Phép tịnh tiến theo véctơ  biến điểm M thành điểm M'. Tọa độ điểm M' là :




	A.  	B. 	C. 	D. 

Câu 10: Giải phương trình .




	A.  	B. 	C. 	D. 


Câu 11: Cho hàm số  liên tục trên và có bảng biến thiên như sau
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Mệnh đề nào dưới đây đúng?

	A. Đồ thị hàm số  không có đường tiệm cận.

	B. Hàm số  có điểm cực đại bằng 4


	C. Hàm số  đồng biến trên  

	D. Hàm số  có cực tiểu bằng -5
Câu 12: Diện tích của mặt cầu có bán kính R bằng:




	A.  	B. 	C. 	D. 


Câu 13: Cho các số dương  và  . Khẳng định nào sau đây đúng?


	A.  	B. 


	C. 	D. 
Câu 14: Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau?




     A. Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng bằng góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng thì mặt phẳng song song hoặc trùng với mặt phẳng.


	B. Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng bằng góc giữa đường thẳng b và mặt phẳng thì đường a thẳng song song với đường thẳng b.


	C. Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng bằng góc giữa đường thẳng b và mặt phẳng khi đường thẳng a song song hoặc trùng với đường thẳng b .
	D. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng góc giữa đường thẳng đó và hình chiếu của nó trên mặt phẳng đã cho.

Câu 15: Các đường tiệm cận của đồ thị hàm số có phương trình là



	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 16: Tính đạo hàm của hàm số  
	A.  	B. 
	C.  	D.  
Câu 17: Tập xác định của hàm số là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: Tính giới hạn  
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 19: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn .
	A.  	B. 	C. 	D. Không tồn tại
Câu 20: Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 21: Cho hình chóp có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Biết SA vuông góc
với Thể tích của khối chóp là:
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 22: Cho hình lăng trụ  có thể tích là V. Gọi M là điểm thuộc cạnh CC' sao cho  Tính thể tích khối chóp  
	A.  	B. 	C. 	D. 
[image: ]Câu 23: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?
	A.  	
	B. 
	C. 	
	D. 
Câu 24: Cho hàm số  tính .
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 25: Cho  Từ A lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau?
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 26: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên tập xác định của nó?
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 27: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
	A. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau. 
	B. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì trùng nhau.	
     C. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì chéo nhau.
	D. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng có thể chéo nhau, song song, cắt nhau hoặc trùng nhau.
Câu 28: Tính thể tích khối nón có bán kính đáy 3cm và độ dài đường sinh 5cm là:
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 29: Tập giá trị của hàm số là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 30: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình  
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 31: Số nghiệm của phương trình là:
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 32: Tập các giá trị của m để phương trình  có đúng 2 nghiệm âm phân biệt là:
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 33: Trong các hàm số  có bao nhiêu hàm số thỏa mãn tính chất .
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 34: Cho phương trình , gọi S là tổng tất cả các nghiệm của nó. Khi đó, giá trị của S là:
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 35: Cho hình chóp có SA vuông góc với đáy, ABCD là hình vuông cạnh
Gọi M là trung điểm của cạnh SC, là mặt phẳng đi qua A, M và song song với đường thẳng BD. Tính diện tích thiết diện của hình chóp bị cắt bởi mặt phẳng .
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 36: Cho  thỏa mãn  Khi đó, giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 37: Một cái phễu có dạng hình nón, chiều cao của phễu là 20 cm. Người ta đổ một lượng
nước vào phễu sao cho chiều cao của cột nước trong phễu bằng 10 cm (Hình H1). Nếu bịt kín miệng phễu rồi lật ngược phễu lên (Hình H2) thì chiều cao của cột nước trong phễu gần bằng với giá trị nào sau đây?
[image: ]
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 38: Gọi S là tập các giá trị của tham số m để đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại đúng một điểm. Tìm tích các phần tử của S.
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 39: Xét các mệnh đề sau:
(1) Nếu hàm số  thì .
(2) Nếu hàm số  thì .
(3) Nếu hàm số  thì phương trình  có 3 nghiệm phân biệt.
A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 40: Cho lăng trụ  có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của điểm A' lên mặt phẳng  trùng với trọng tâm tam giác ABC. Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng  . Khi đó thể tích của khối lăng trụ là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 41: Ông An gửi triệu đồng vào hai ngân hàng ACB và VietinBank theo phương thức lãi kép. Số tiền thứ nhất gửi vào ngân hàng ACB với lãi suất  một quý trong thời gian 15 tháng.	Số tiền còn lại gửi vào ngân hàng VietinBank với lãi suất  một tháng trong thời gian 9 tháng. Biết tổng số tiền lãi ông An nhận được ở hai ngân hàng là đồng. Hỏi số tiền ông An lần lượt gửi ở hai ngân hàng ACB và VietinBank là bao nhiêu (số tiền được làm tròn tới hàng đơn vị)?
	A. triệu đồng và triệu đồng	B. triệu đồng và triệu đồng
	C. triệu đồng và triệu đồng	D. triệu đồng và triệu đồng
Câu 42: Cho hình chóp có đáy ABC là tam giác vuông tại  Mặt bên  lần lượt là các tam giác vuông tại B, C. Biết thể tích khối chóp S.ABC bằng . Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 43: Gọi S là tập tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số  có đúng một tiếp tuyến song song với trục Ox. Tìm tổng các phần tử của S.
	A.  	B. 	C. 	D. 
[image: ]Câu 44: Một cái trục lăn sơn nước có dạng một hình trụ. Đường kính của đường tròn đáy là 6 cm, chiều dài lăn là 25 cm (hình vẽ bên). Sau khi lăn trọn 10 vòng thì trục lăn tạo nên bức tường phẳng một diện tích là 
	A. 	B.                 
	 C. 	D. 
Câu 45: Cho hàm số  Đặt với k là số tự nhiên lớn hơn 1. Tính số nghiệm của phương trình .
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 46: Cho tứ diện đều có cạnh bằng 1. Gọi M, N là hai điểm thay đổi lần lượt thuộc cạnh BC, BD sao cho mặt phẳng luôn vuông góc với mặt phẳng Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của thể tích khối tứ diện ABMN. Tính 
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 47: Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số có đúng bốn đường tiệm cận?
	A.  	B. 	C. 	D. 
[image: ]Câu 48: Cho hình vuông  có cạnh bằng a. Người ta chia mỗi cạnh của hình vuông thành bốn phần bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích hợp để có hình vuông(hình vẽ). Từ hình vuông lại tiếp tục làm như trên ta nhận được dãy các hình vuông Gọi là diện tích của hình vuông Đặt  biết rằng tính a?
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 49: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên tập. Khi đó
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 50: Đề thi kiểm tra 15 phút có 10 câu trắc nghiệm mỗi câu có bốn phương án trả lời, trong đó có một phương án đúng, trả lời đúng mỗi câu được 1,0 điểm. Một thí sinh làm cả 10 câu, mỗi câu chọn một phương án. Tính xác suất để thí sinh đó đạt từ 8,0 điểm trở lên.
	A.  	B. 	C. 	D. 















Đáp án
	1-D
	2-A
	3-D
	4-B
	5-A
	6-D
	7-D
	8-C
	9-A
	10-A

	11-D
	12-C
	13-C
	14-D
	15-B
	16-A
	17-C
	18-A
	19-B
	20-C

	21-B
	22-A
	23-B
	24-C
	25-B
	26-B
	27-D
	28-A
	29-C
	30-A

	31-A
	32-B
	33-C
	34-D
	35-D
	36-C
	37-C
	38-D
	39-D
	40-C

	41-B
	42-C
	43-B
	44-A
	45-B
	46-A
	47-D
	48-A
	49-D
	50-A



LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án D
Câu 2: Đáp án A
Ta có  
Chọn  
Câu 3: Đáp án D
Gọi O là tâm của hình vuông ABCD ta có:  
Áp dụng CT tính nhanh ta có:  
Câu 4: Đáp án B
Câu 5: Đáp án A
Ta có  
Câu 6: Đáp án D
Ta có  
Hàm số liên tục tại điểm  
Câu 7: Đáp án D
Ta có  
Mặt khác  
Câu 8: Đáp án C
 
Câu 9: Đáp án A
Ta có:  
Câu 10: Đáp án A
 
Câu 11: Đáp án D
Câu 12: Đáp án C
Câu 13: Đáp án C
Câu 14: Đáp án D
Câu 15: Đáp án B
Câu 16: Đáp án A
Câu 17: Đáp án C
Hàm số xác định  
Câu 18: Đáp án A
Ta có  
Câu 19: Đáp án B
Ta có  đồng biến trên từng khoảng xác định.
Suy ra  
Câu 20: Đáp án C
Ta có Hàm số không có điểm cực trị.
Câu 21: Đáp án B
 
Câu 22: Đáp án A
Do  Ta có:  
Câu 23: Đáp án B
Câu 24: Đáp án C
Ta có  
Câu 25: Đáp án B
Số các thỏa mãn đề bài là  
Câu 26: Đáp án B
Câu 27: Đáp án D
Câu 28: Đáp án A
Ta có:  
Câu 29: Đáp án C
Ta có Tập giá trị của hàm số là 
Câu 30: Đáp án A
 
 
Câu 31: Đáp án A
ĐK:  
Khi đó  
Câu 32: Đáp án B
Ta có:  
PT đã cho có đúng 2 nghiệm âm phân biệt có đúng 2 nghiệm  đúng 2 nghiệm 
 
Cách 2: Thay từng giá trị của m trong các khoảng và bấm máy kiểm tra nghiệm t.
Câu 33: Đáp án C
Hàm số thỏa mãn tính chất trên, các hàm số cần điều kiện của x.
Câu 34: Đáp án D
Đk: Khi đó  
Xét hàm số  
Khi đó  
Với  
 
Với  xét  
Do đó  
Vậy tổng các nghiệm của PT là:  
Câu 35: Đáp án D
[image: ]
Gọi khi đó G là trọng tâm tam giác SAC, qua G dựng đường thẳng song song với BD cắt SB và SD lần lượt tại B’ và D’.
Khi đó  
Ta có:  
 
Suy ra  
Câu 36: Đáp án C
Ta có:  
Đặt  
Áp dụng BĐT ta có:  
Mặt khác  
Xét hàm số  
Do đó đồng biến trên 
Câu 37: Đáp án C
Gọi V là thể tích của phễu. Khi đó thể tích nước trong bình là và thể tích phân không chứa nước là Ta có : ( với là chiều cao cần tính)
Suy ra  (với là chiều cao cần tìm).
Câu 38: Đáp án D
Phương trình hoành độ giao điểm là:  
Để 2 đồ thị cắt nhau tại đúng 1 điểm thì có nghiệm kép khác 1 hoặc 2 nghiệm phân biệt trong đó có 1 nghiệm bằng  
Câu 39: Đáp án D
Ta có: do đó không  tồn tại 
 
Câu 40: Đáp án C
[image: ]
Gọi M là trung điểm của BC.
Khi đó  
Dựng là đoạn vuông góc chung của AA’ và BC. 
Dựng ta có: 
Mặt khác trong đó 
Suy ra  
Câu 41: Đáp án B
Gọi x là số tiền ông An gửi vào ACB là số tiền ông An gửi vào Vietinbank.
 Số tiền ông An thu được sau 15 tháng ( 5 quý ) gửi vào ACB là  
 Số tiền lãi ông An nhận được khi gửi vào ACB là triệu đồng.
 Số tiền ông An thu được sau 9 tháng gửi vào Vietinbank là  
 Số tiền lãi ông An nhận được khi gửi vào Vietinbank là
triệu đồng.
Vậy tổng số tiền lãi ông An nhận được là  
triệu đồng.
Câu 42: Đáp án C
[image: ]
Kẻ hình chữ nhật ABCD như hình vẽ bên 
Diện tích tam giác ABC là 
Suy ra  
Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD là
 
Vậy bán kính mặt cầu cần tính là  
Câu 43: Đáp án B
Phương trình tiếp tuyến của tại là 
Mà nên  
Vì suy ra 
Khi đó yêu cầu bài toán Vậy tổng các phần tử của S là 5.
Câu 44: Đáp án A
Chu vi đường tròn đáy của lăn là  
Khi lăn 1 vòng, trục lăn tạo nên hình chữ nhật có kích thước là 
Do đó, khi lăn trọn 10 vòng, diện tích cần tính là  
Câu 45: Đáp án B
Ta có  
Gọi là số nghiệm của phương trình và là số nghiệm của phương trình .
Khi đó suy ra  
Mà nên suy ra Với có nghiệm.
Câu 46: Đáp án A
[image: ]
Gọi O là tâm của tam giác  
Mà suy ra MN luôn đi qua điểm O.
Đặt  
Tam giác ABO vuông tại O, có  

Suy ra thể tích tứ diện ABMN là  
Mà MN đi qua trọng tâm của  
Do đó  Vậy  
Câu 47: Đáp án D
 
 Suy ra đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang là  
Để ĐTHS có 4 đường tiệm cân  có 2 nghiệm phân biệt khác 1.
 
Xét hàm số trên , có 
Dựa vào BBT, đê (*) có hai nghiệm phân biệt  
Câu 48: Đáp án A
Diện tích của hình vuông , cạnh là .
Độ dài cạnh của hình vuông là 
Độ dài cạnh của hình vuông là  
Tương tự, diện tích của hình vuông là Và 
Do đó mà là tổng của cấp số nhân lùi vô hạn với .Suy ra .
Câu 49: Đáp án D
Đặt  khi đó  
Xét hàm số trên đoạn , có  
Tính giá trị  Vậy  
Câu 50: Đáp án A
Với mỗi câu hỏi, thí sinh có 4 phương án lựa chọn nên số phần tử của không gian mẫu là  
Gọi X là biến cố “thí sinh đó đạt từ 8,0 điểm trở lên”
TH1. Thí sinh đó làm được 8 câu (tức là 8,0 điểm): Chọn 8 câu trong số 10 câu hỏi và 2 câu còn lại mỗi câu có 3 cách chọn đáp án sai nên có cách để thí sinh đúng 8 câu.
TH2. Thí sinh đó làm được 9 câu (tức là 9,0 điểm): Chọn 9 câu trong số 10 câu hỏi và câu còn lại có 3 cách lựa chọn đáp án sai nên có cách để thí sinh đúng 9 câu.
TH3. Thí sinh đó làm được 10 câu (tức là 10,0 điểm): Chỉ có 1 cách duy nhất .
Suy ra số kết quả thuận lợi cho biến cố X là  
Vậy xác suất cần tìm là 
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Câu 1: Phương trình mặt phẳng đi qua  và nhận  làm vectơ pháp tuyến là:
	A. 	B.  
	C.  	D.  
Câu 2: Tìm hệ số chứa  trong khai triển của  
	A. 10.	B. 12.	C. 11.	D. 13.
Câu 3: Cho số phức  Gọi M là điểm biểu diễn số phức z, N là điểm biểu diễn số phức  và P là điểm biểu diễn số phức  Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 4: Cho hàm số  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm  thuộc đồ thị hàm số có phương trình là :
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 5: Cho đa giác đều 16 đỉnh. Hỏi có bao nhiêu tam giác vuông có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác đều đó?
	A. 560.	B. 112.	C. 121.	D. 128.
Câu 6: Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng  
	A. 3.		B. 0.	C. 2.	D.1. 
Câu 7: Cho điểm  và đường thẳng  Tìm tọa độ điểm M’ đối xứng với điểm M qua d.
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 8: Tìm số phức  z  thỏa mãn . 
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 9: Cho hàm số  Tập nghiệm của bất phương trình  bằng:
	A.  	B.  	C.  	D.  

Câu 10: Trên tập , cho số phức  với m là tham số thực khác -1. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để  
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 11: Số tiền mà My để dành hằng ngày là x (đơn vị nghìn đồng, với  biết x là nghiệm của phương  trình  Tính  tổng  số  tiền  My  để  dành  được  trong  một  tuần  (7 ngày).
	A. 35 nghìn đồng.   	B. 14 nghìn đồng.     	C. 21 nghìn đồng.  	D. 28 nghìn đồng.
Câu 12: Bất phương trình  có tập nghiệm là.  
	A.  	B.  	C.   	D.  
Câu 13: Tổng  bằng: 
	A. 	B.  	C. 0	D.  
Câu 14: Một vận động viên đua xe F đang chạy với vận tốc 10 (m/s) thì anh ta tăng tốc với vận tốc  trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc tăng tốc. Hỏi quãng đường xe của anh ta đi được trong thời gian 10(s) kể từ lúc bắt đầu tăng tốc là bao nhiêu?
	A. 1100 m.	B. 100m.	C. 1010m.	D. 1110m.
Câu 15: Giả sử  Tính  
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 16: Cho hình chóp S.ABC có đáy là ABC vuông tại A và có cạnh  AC vuông góc với mặt phẳng nào sau đây ?
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 17: Cho hàm số  liên tục trên  thỏa mãn   Tính  
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 18: Cho hàm số có đồ thị là (C). Hoành độ của các điểm trên (C) mà tại đó tiếp tuyến của (C) song song hoặc trùng với trục hoành là
	A.  	B.  
	C.  		D.  
Câu 19: Viết  là một nguyên hàm của hàm số  và  Tính  
	A.  	B. 	C.  	D.  
Câu 20: Đặt  và  Hãy biểu diễn  theo m và n.
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 21:  bằng:
	A.  	B. 0	C.  	D.  
Câu 22: Cho số phức z thỏa mãn  Biết rằng tập các điểm biễu diễn số phức z là một đường tròn  Tính bán kính r của đường tròn 
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 23: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình  Xét mặt phẳng  với m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của m để mặt phẳng (P) tạo với (Q) một góc  
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 24: Kí hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  trục hoành, đường thẳng  Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi (H) quay quanh trục hoành.
	A.  	B.  	C.  	D. 
Câu 25: Cho hình chóp S.ABC có hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABC). Tam giác ABC đều, I là trung điểm của BC. Góc giữa hai mặt phẳng (SAI) và (SBC) là
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 26: Đồ thị hàm số  đạt cực đại tại  và cực tiểu tại  Tính  
	A. =2	B.  	C.  	D.  
Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P), cách (P) một khoảng bằng 3 và cắt trục Ox  tại điểm có hoành độ dương.  
	A.  	B.  
	C.  	D.  
Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm và đường thẳng  Tìm tọa độ hình chiếu A’ của A trên (d).
	A.  	B. 	C.  	D.  
Câu 29: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện  Tập hợp các điểm biểu diễn của 
Z tạo thành một hình phẳng. Tính diện tích S của hình phẳng đó.
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 30: Cho  Tính  
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 31: Với các số thực dương a, b bất kì,  Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
	A.  	B.  
	C.  	D.  
Câu 32: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng  và . Viết phương trình mặt cầu (S) có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với cả hai đường thẳng  và  
	A.  	B. 	C.  	D.  
Câu 33: Biết  với a, b là các số nguyên. Tính  
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 34: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là vuông cạnh 2a, mặt bên SAB là tam giác cân nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy,  Tính bán kính mặt cầu (S) ngoại tiếp hình chóp.
	A.  	B.  	C.  	D. Kết quả khác
Câu 35: . Trong không gian toạ độ Oxyz cho 3 điểm  Tập hợp các điểm thoã mãn  là một mặt cầu. Bán kính mặt cầu đó là.
	A.  	B.  	C.  	D. 
Câu 36: Bạn B vay một số tiền tại ngân hàng Agribank và trả góp số tiền đó trong vòng 3  tháng với mức lãi suất là 1%/tháng. Bạn B  bắt đầu hoàn nợ, tháng thứ nhất bạn B trả ngân hàng số tiền là 10 triệu đồng, tháng thứ 2 bạn B trả ngân hàng 20 triệu và tháng cuối cùng bạn B trả ngân hàng 30 triệu đồng thì hết nợ. Vậy số tiền bạn B  đã vay ngân hàng là bao nhiêu. Chọn kết quả gần đúng nhất?
	A. 58 triệu đồng	B. 59 triệu đồng	C. 56 triệu đồng	D. 57 triệu
Câu 37: Tìm m để đồ thị hàm số   có 3 điểm cực trị lập thành một tam giác vuông cân.
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 38: Cho hình lăng trụ đều ABC.A’B’C có  Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AA’, A’C, AC. Tính theo a thể tích V của khối tứ diện B.MNP.
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 39: Gọi A, B là hai điểm trong mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn các số phức   khác 0 thỏa mãn đẳng thức  khi đó tam giác OAB (O là gốc tọa độ)
	A. Là tam giác đều.		B. Là tam giác vuông.
	C. Là tam giác cân, không đều.	D. Là tam giác tù.
[image: ]Câu 40: Một miếng giấy hình chữ nhật ABCD với  và đường thẳng  nằm trong mặt phẳng (ABCD),  song song với AD  và cách AD một khoảng bằng a, không có điểm chung với hình chữ nhật ABCD và khoảng cách từ A đến B đến . Tìm thể tích lớn nhất có thể có của khi quay hình chữ nhật ABCD quanh .
	A.  	B.  
	C.  	D.  
Câu 41: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,  cho hai điểm  và mặt phẳng  Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua A,  song song với mặt phẳng (P) sao cho khoảng cách từ B đến d lớn nhất.
	A.  	B.  
	C.  	D.  
Câu 42: Cho số phức z thỏa  và  Khi đó  có giá trị lớn nhất là
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành và có thể tích V. Điểm P là trung điểm của SC, một mặt phẳng qua AP cắt hai cạnh SD và SB lần lượt tại M và N. Gọi   là thể tích khối chóp S.AMPN. Giá trị lớn nhất của  thuộc khoảng nào sau đây?
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): Một mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S) và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C và thỏa mãn  Diện tích của tam giác ABC bằng
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 45: Cho  với  Biết rằng  Tính giá trị của  
	A. 10		B. 2	C. 4	D. 8
Câu 46: Xét số phức z và số phức liên hợp của nó có điểm biểu diễn là M và M’. Số phức  và số phức liên hợp của nó có điểm biểu diễn là N, N’. Biết rằng M, M’, N , N’ là bốn đỉnh của hình chữ nhật. Tìm giá trị nhỏ nhất của  
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 47: Trong một cuộc thi làm đồ dùng học tập do trường phát động, bạn An nhờ bố làm một hình chóp tứ giác đều bằng cách lấy một mảnh tôn hình vuông ABCD có cạnh bằng 5cm, cắt mảnh tôn theo các tam cân AEB, CGD, DHA; sau đó gò các tam giác AEH, BEF, CFG, DGH sao cho bốn đỉnh A, B, C, D trùng nhau tạo thành khối chóp tứ giác đều. Thể tích lớn nhất của khối chóp tứ giác đều tạo thành bằng:
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 48: Cho hai số phức z, w khác 0 và thỏa mãn  biết  Mệnh đề nào sau đây là đúng? 
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 49: Cho hàm số  Khẳng định nào dưới đây là sai?
	A. Hàm số liên tục tại 
	B. Hàm số có đạo hàm tại .
    	C. Hàm số liên tục tại  và hàm số cũng có đạo hàm tại .
   	D. Hàm số không có đạo hàm tại .
	HD: Dễ thấy hàm số liên tục trên các khoảng  và  
Câu 50: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh, a góc giữa mặt bên và mặt phẳng đáy là α thoả mãn  Mặt phẳng (P) qua AC và vuông góc với mặt phẳng (SAD) chia khối chóp S.ABCD thành hai khối đa diện. Tỉ lệ thể tích hai khối đa diện là gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau
	A. 0,11.	B. 0,13.	C. 0,7.	D. 0,9.























Đáp án
	1-A
	2-C
	3-C
	4-B
	5-B
	6-B
	7-D
	8-A
	9-B
	10-D

	11-C
	12-A
	13-B
	14-A
	15-B
	16-D
	17-B
	18-A
	19-B
	20-D

	21-D
	22-B
	23-C
	24-D
	25-B
	26-C
	27-B
	28-C
	29-D
	30-C

	31-A
	32-C
	33-D
	34-B
	35-C
	36-A
	37-B
	38-B
	39-A
	40-A

	41-C
	42-C
	43-C
	44-B
	45-A
	46-C
	47-A
	48-C
	49-C
	50-A



LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án A.
 
Câu 2: Đáp án C.
Tổng hệ số của các hạng tử chứa  là  
Câu 3: Đáp án C.
Ta có:  do đó  
Câu 4: Đáp án B.
Ta có  Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm (-1;1) là  
Do đó phương trình tiếp tuyến là  
Câu 5: Đáp án B.
Để tam giác đó là tam giác vuông thì tam giác phải có 1 cạnh là đường kính của đa giác đều. Khi ta chọn 1 đường kính sẽ còn lại 14 điểm để tọa với đường kính đó thành tam giác vuông. Mà đa giác đều 16 đỉnh có 8 đường kính nên số tam giác vuông 8.12=112.
Câu 6: Đáp án B.
Phương trình hoành độ giao điểm là: 
Bình phương 2 vế:  (loại).
Câu 7: Đáp án D. 
Gọi  là hình chiếu vuông góc của M trên d.
Khi đó  Cho  
Suy ra  
Câu 8: Đáp án A.
 
Đặt  
 
Câu 9: Đáp án B.
Ta có  (vô nghiệm).
Câu 10: Đáp án D.
Ta có  
Câu 11: Đáp án C.
Điều kiện  Phương trình tương đương  
 
Câu 12: Đáp án A.
Điều kiện  Bất phương trình tương đương
 
Câu 13: Đáp án B.
Ta thấy S là cấp số nhân với  

Câu 14: Đáp án A.
 Vì  
 
Câu 15: Đáp án B.
 

Câu 16: Đáp án D.
Ta có  
Câu 17: Đáp án B.
 
Câu 18: Đáp án A.
Hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị  là  
Câu 19: Đáp án B.
 
 
Câu 20: Đáp án D.
Ta có  
 
Câu 21: Đáp án D. 
Ta có  
Câu 22: Đáp án B.
Ta có  
Câu 23: Đáp án C.
Ta có  
 
Câu 24: Đáp án D.
Thể tích V của khối tròn xoay cần tính là  
Đặt  và đổi cận  
Khi đó  
Câu 25: Đáp án B.
Vì I là trung điểm của  mà  
Suy ra  mà  
Câu 26: Đáp án C.
Xét hàm số  ta có  
 Điểm  là điểm cực trị đại của đồ thị hàm số  
 Điểm  là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số  
 Từ đó suy ra  tổng  
Câu 27: Đáp án B.
Vì  nên mặt phẳng (Q) có dạng:  với  
Mặt phẳng (P) đi qua điểm  Theo đề:

 
Mà (Q) cắt trục Ox tại điểm có hoành  độ dương nên chọn  
Câu 28: Đáp án C.
Ta có vecto chỉ phương của  là  và  
Vì  
Câu 29: Đáp án D.
Gọi M là điểm biểu diễn của số phức z. Xét điểm  thì theo điều kiện, ta có:  Vậy tập hợp các điểm biểu diễn z là phần hình phẳng nằm giữa 2 đường tròn tâm A, bán kính lần lượt là 3 và 5  
Câu 30: Đáp án C.
Đặt  
 
Câu 31: Đáp án A.
 
Câu 32: Đáp án C.
Gọi tâm mặt cầu cần tìm là I và H, K lần lượt là hình chiếu của I lên các đường thẳng  
Ta có:  Dấu bằng khi HK là đường vuông góc chung của và I là trung điểm của HK. 
Khi đó:  và 
Đường thẳng  có vecto chỉ phương lần lượt là  và  nên:
 
Suy ra trung điểm của HK là  và bán kính của mặt cầu (S) là  
Câu 33: Đáp án D.
 
Câu 34: Đáp án B.
[image: ]
Gọi O là tâm của hính vuông ABCD và H là tâm của đường tròn ngoại tiếp  Từ O kẻ đường thẳng d vuông góc với (ABCD). Từ H kẻ đường thẳng H vuông góc với (SAB). 
Ta có  là tâm đường tròn ngoại tiếp khối chóp  
Mà  với M là trung điểm của AB. 
Xét  cân tại S, có  

Khi đó  
Câu 35: Đáp án C.
Gọi  là trọng tâm tam giác ABC. Ta có  
Khi đó    
 tâm  và  
Câu 36: Đáp án A.
Gọi T là số tiền B đã vay; r là lãi suất ngân hàng. Ta có:
Số tiền còn nợ sau 1 tháng là: 
 (với  là số tiền mà bạn B trả tháng thứ i)
Số tiền còn nợ sau 2 tháng là: 
 
Số tiền còn nợ sau 3 tháng là: 
  
Cho  triệu đồng.
Câu 37: Đáp án B.
Xét hàm số  với  ta có  
Để hàm số có ba điểm cực trị khi và chỉ khi  
Khi đó    lần lượt là ba điểm cực trị của đồ thị hàm số  cân tại A và   
Yêu cầu bài toán trở thành  
Câu 38: Đáp án B.
[image: ]
Ta có  
Ta có   
Ta có   
Câu 39: Đáp án A.
Cách 1: Ta có:  
mặt khác  
Do đó tam giác OAB là tam giác đều. 
Cách 2: Chọn  
Câu 40: Đáp án A.
Ta có  là bán kính đáy của khối trụ nhỏ.
Và  là bán kính đáy của khối trụ lớn với chiều cao  
Suy ra thể tích cần tính là  
 
Câu 41: Đáp án C.
Gọi (Q) là mặt phẳng đi qua A và song song với  
Ta có 
 Ta có  
Do đó phương trình đường thẳng d là  
Câu 42: Đáp án C.
Từ giả thiết, ta có  mà  
Khi đó  
Câu 43: Đáp án C.
[image: SNAGHTML5cb693b]
  
     Xét  với  
Xét hàm, suy ra  
Câu 44: Đáp án B.
Mặt cầu  có tâm  và bán kính  
Giả sử    với  Phương trình mặt phẳng  là: .
Để ý rằng  và vì  tiếp xúc mặt cầu  
 
Ta luôn có bất đẳng thức  với  
Dấu bằng khi  
Ta có.  hoặc  
Câu 45: Đáp án A.
Biến đổi  Dựa vào đẳng thức trên, suy ra:
  
Câu 46: Đáp án C.
Giả sử  với  
Ta có.   
Để M, M’, N, N’ là 4 đỉnh của hình chữ nhật thì M phải có cùng tọa độ với N và N’  nằm trên đường thẳng  hoặc  
Xét điểm  
Câu 47: Đáp án A.
Gọi cạnh đáy của khối chóp là x với  
Chiều cao của khối chóp là  
Vậy thể tích của khối chóp là  
Xét hàm số  trên  ta có   
Suy ra giá trị lớn nhất của thể tích là  
Câu 48: Đáp án C.
Từ giả thiết, ta có  
Lấy moodun hai vế, ta được   
Câu 49: Đáp án C.
Ta có  Hàm số liên tục tại  
Xét  Hàm số có đạo hàm tại  
Câu 50: Đáp án A.
[image: SNAGHTML5caf822]
Gọi O là tâm hình vuông ABCD, H là trung điểm AB.
 
 
Kẻ CM vuông góc với SD  
Mặt phẳng  chia khối chop A.ABCD thành hai khối đa diện gồm M.ACD có thể tích là  và khối đa diện còn lại có thể tích  
Diện tích tam giác SAB là  
Và  
Tam giác MCD vuông tại M  
Ta có  
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ĐỀ 3
	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Môn Toán
Thời gian: 90 phút


Câu 1. Trong phép quay, điểm M (1;0) cho ảnh là điểm nào sau đây?
A. 	B. 	C. 	D.Kết quả khác.
Câu 2. Tính tổng S= (trong tổng đó, các số hạng có dạng  với k nguyên dương nhận giá trị lien tục từ 1009 đến 2018)
	A. S= 		B. S= 
	C.  		D.  
Câu 3. Trên mặt phẳng có 2017 đường thẳng song song với nhau và 2018 đường thẳng song song khác cùng cắt nhóm 2017 đường thẳng đó. Đếm số hình bình hành nhiều nhất được tạo thành có đỉnh là các giao diểm nói trên.
	A. 2017.2018.	B.  	C.  	D.	2017+2018
Câu 4. Tìm tập giá tị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau  
	A. min y=0;max y=3.		B. min y=0;max y=4.
	C. min y=0;max y=6		D. min y=0;max y=2.
Câu 5. Giải phương trình 5cosx+4cos2x+3cos4x=-12
	A. Vô nghiệm	B.  	C.  	D.   .
	x
	-           1               2            +

	 
	        +       0      -             +

	y
	                3                             +

-                       0


Câu 6. Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là sai?
A. hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (2;+).
B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (3;+).
C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (-;1).
D. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (0;3).
Câu 7. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số  đồng biến trên (1;+).
	A.  hoặc   		B.  hoặc  .
	C.  hoặc  		D. .
Câu 8. Cho hàm số y= f(x) có đạo hàm  Mệnh đề nào sau đây là đúng?
	A. Hàm số đã cho có 2 điểm cực trị.		B. Hàm số đã cho đạt cực đại tại  .
	C. Hàm số đã cho có 3 điểm cực trị.		D.Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại .
Câu 9. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số  có 2 điểm cực trị.
	A. ∣m∣ 	B. ∣m∣>.	C. ∣m∣2	D. ∣m∣2.
Câu 10. Gọi M, n lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn . Mệnh đề nào sau đây là đúng?
	 	B.  	C.  	D. .
Câu 11. Tìm tất cả các giá trị của tham số a để đồ thị hàm số  có 3 đường tiệm cận.
[image: 0bd4604c7bd3948dcdc2]	A. a0,a1.	B. a0, a-1.	C. a<0, a-1.	D. a>0.
Câu 12: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng f(x) là một trong bốn phương án A, B, C, D  đưa ra dưới đây. Tìm f(x).
	A.  	B.  
	C.  	D. 
Câu 13. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  
[image: 946a28c5d95a36046f4b]	A.<m-1.	B. m.	C.  m-1.	D. m>.
Câu 14. Cho hàm số bậc ba  có đồ thị như hình bên. Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số  có 3 điểm cực trị là:
	A.m-1 hoặc m3	B.m-3 hoặc m1. 
	C.m=-1 hoặc m=3	D.1m3.
Câu 15. Hai đường cong  và  tiếp xúc nhau tại điểm . Tìm phương trình đường thẳng d là tieps tuyến chung  và  tại điểm .
	A..	B. 	C. 	D. 
Câu 19. Nghiệm của bất phương trình  là:
	A.  hoặc x>2.		B.  
	C. –ln2<x<ln2		D. x<-ln2 hoặc x>ln2.
Câu 20. Cho hàm số . Tập nghiệm S của phương trình  là:
	A. S= 		B.  		
	C. S={0;3}		D. S = (-;0)(3;+)
Câu 21. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình  có hai nghiệm phân biệt.
	A. -1<m0.	B. m>-1	C. Không tồn tại m.	D. -1<m<0.
Câu 22. Cho 2 số x, y>0 thỏa mãn . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau gần giá trị nào dưới đây nhất  .
	A.2	B. 143	C. 2192	D. 3465
Câu 23. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thang, AD = SA = 2a. Gọi E là điểm đối xứng của C qua SD. Biết SA vuông góc với đáy, tìm bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.EBD.
	A. .	B.1	C..	C. .
Câu 24. Hình trụ có bán kính đáy bằng a, chu vi của thiết diện qua trục bằng 10a. Thể tích của khối trụ đã cho bằng:
	A.  	B.  	C.3	D. 4	
Câu 25. Một hình nón có tỉ lệ giauwx đường sinh và bán kính đáy bằng 2. Góc của hình nón bằng:
	A. 120 	A. 30	C. 150	D. 60.
Câu 26. Cho phương trình . Mệnh đề nào sau đây là sai?
	A. Phương trình đã cho không có nghiệm nào là số ảo.
	B. Phương trình đã cho có 2 nghiệm phức.
	C. Phương trình đã cho không có nghiệm phức.
	D. Phương trình đã cho không có nghiệm thực.
Câu 27.  Cho các số phức z, w thỏa mãn , w=iz+1. Giá trị nhỏ nhất của  là:
	A.  	B.  	C.2.	D.  
Câu 28. Cho số phức z thỏa mãn. Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức 
 là đường tròn tâm I, bán kính R. Tìm tọa đọ tâm I và bán kính R của đường tròn đó.
	A. I(-1;2); 	B. I(1;2); R=5	C. I(1;2);R=5	D. I(-1;2);R=5
Câu 29. Trong không gian với tọa đọ Oxyz, cho hình chóp ABCD.A’B’C’D’ có A(0;0;0), B(3;0;0), D(0;3;3) và D’(0;3;-3). Tọa độ trọng tâm của tam giác A’B’C’ là:
	A. (2;1;-1)	B. (1;1;-2)	C. (2;1;-2)	D. (1;2;-1).
Câu 30. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng ∆ nằm trong mặt phẳng  đồng thời đi qua điểm M(1;2;0) và cắt đường thẳng  Một vectơ chỉ phương của ∆ là:
	A. =(1;1;-2)	B. 	C. 	D. 
Câu 31. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) đi qua điểm A(2;-2;5) và tiếp xúc với các mặt phẳng . Bán kính mặt cầu (S) bằng:
	A.3.	B.1	C. 	D. .
Câu 32.Trong không gian với hệ tọa đọ Oxyz, gọi (α) là mặt phẳng chứa đường thẳng ∆ có phương trình  và vuông góc với mặt phẳng . Giao tuyến của (α) và (β) đi qua điểm nào trong các điểm sau:
	A. A(2;1;1).	B. C(1;2;1).	C. D(2;1;0)	D. B(0;1;0).
Câu 33. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có A(1;0;0), B(2;-1;1), D(0;1;1) và A’(1;2;1). Gọi M, N, P, Q, E, F lần lượt là giao điểm của hai đường chéo của sáu mặt hình hộp. Tính thể tích của V khối đa diện lồi hình thànhbởi sáu điểm M, N, P, Q, E, F.
	A. 	B. 	C.  	D. V=1
Câu 34. Trong không gian với hệ tọa đọ Oxyz, cho điểm M(a;b;c). Mệnh đề nào sau đây là sai?
	A. Điểm M thuộc Oz khi và chỉ khi a=b=0.
	B.Khoảng cách từ M đến (Oxy) bằng c.
	C. Tọa độ hình chiếu của M lên Ox là (a;0;0).
	D. Tọa đọ  là (a;b;c).
Câu 35. Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích bằng V. Các điểm M, N, P lần lượt thuộc các cạnh AA’, BB’, CC’ sao cho , . Thể tích khối đa diện ABC.MNP bằng:
	A.  	B.  	C. 	D. .
Câu 36. Một xưởng sản xuất muốn tạo ra những chiếc đồng hồ cát thủy tinh có dạng hình trụ, phần chứa cát là hai nửa hình cầu bằng nhau. Hình vẽ bên với kích thước đã cho là bản thiết kê diện qua trục của chiếc đồng hồ này (phần giới hạn bởi hình trụ và phần hai nửa hình cầu chứa cát). Khi đó, lượng thủy tinh làm chiếc đồng hồcát gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau:
[image: ]
	A. 1070,8  	B. 602,2 
	C. 711,6 	C.  
Câu 37. Cho hình chóp đều S.ABCD có đáy bằng 2a, khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và CD bằng  Thể tích khối chóp đều S.ABCD bằng:
	A.  	B.  	C. 	D.  
Câu 38. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại C, , AC = a. Cạnh bên SA = 3a và vuông góc với mặt phẳng đáy. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng:
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 39. Vật thể nào trong các vật thể sau không phải là khối đa diện?
[image: ]
Câu 40. Biết rằng F(x) là một nguyên hàm của hàm số  và thỏa mãn . Mệnh đề nào sau đay là đúng?
	A.  	B.  
	C.  	D.  
Câu 41.  Biết rằng với  . Mệnh đề nào sau đây là đúng?
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 42: Cho hình vẽ dưới đây trong đó hình vuông EFGH có cạnh bằng 6, các đường tròn tiếp xúc với cạnh của hình vuông.
[image: ]
Tính thể tích của phàn màu đen tạo thành khi quay quanh đoạn thẳng AB.
	A. 58.38	B. 70.06
	C. 38.64	D. 18.91.
[image: eb80ddb4b32a5c74053b]Câu 43. Gọi V là thể tích khối tròn xoay thành thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường , y = 0 và x = 4 quanh trục Ox. Đường thẳng   cắt đồ thị hàm  tại M (hình vẽ bên). Gọi  là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay tam giác OMH quanh trục Ox. Biết rằng . Khi đó:
	A. a = 2	B. a = 
	C.  	D. a = 3
Câu 44. Cho hàn số  liên tục trên  và thỏa mãn  Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường  và x = 1. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
	A.  	B.  
	D.  		D.  
Câu 45.  Cho hàm số  liên tục trên  và thảo mãn  Mệnh đề nào sau đây là đúng?
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 46. Cho dãy số có  và  n ∈ N*. Tính  
	A.0.	B.1.	C.2.	D.3.
Câu 47. Một cấp số cộng có tổng n số hạng đầu là  được tính theo công thức  Tìm số hạng đầu  và công sai d của cấp số cộng đó.
	A.  d=10	B.  	C.  	D.  
Câu 48. Cho tam giác ABC cân tại A. Biết rằng độ dài cạnh BC, trung tuyến AM và cạnh AB theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân với công bội q. Tìm công bội q của cấp số nhân đó.
	A.  	B.  	C. 	D. 
Câu 49. Hai bạn Hùng và Vương cùng tham gia một kỳ thi thử trong đó có hai môn thi trắc nghiệm là Toán và Tiếng Anh. Đề thi của mỗi môn gồm 6 mã đề khác nhau và các môn khác nhau thì mã đề cũng khác nhau. Để thi được sắp xếp và phát cho học sinh một cách ngẫu nhiên. Tính xác xuất để trong hai môn Toán và Tiếng Anh thì bạn hùng và Vương có chung một mã đề.
	 A.  	B. 	C.  	D.  
Câu 50. Cường độ ánh sáng I khi đi qua môi trường khác với không khí, chẳng hạn như sương mù hay nước,… sẽ giảm dần tùy theo độ dày của môi trường và một số μ gọi là khả năng hấp thụ ánh sáng tùy theo bản chất của môi trường mà ánh sáng truyền đi và được tính theo công thức , với x là độ dày của môi trường đó và được tính bằng m,   là cường độ ánh sáng tại thơi điểm trên mặt nước. Biết rằng hồ nước trong suốt có μ=1,4. Hỏi cường độ ánh sáng giảm đi bao nhiêu lần khi truyền trong hồ đó từ độ sâu 3m xuống đến độ sâu 30m (chọn giá trị gần đúng với đáp số nhất).
	A.  lần	B. lần	C. lần	D.  lần




Đáp án
	1-B
	2-B
	3-C
	4-D
	5-A
	6-D
	7-B
	8-A
	9-B
	10-A

	11-B
	12-D
	13-C
	14-A
	15-B
	16-A
	17-D
	18-D
	19-C
	20-A

	21-B
	22-D
	23-A
	24-C
	25-D
	26-C
	27-A
	28-D
	29-C
	30-A

	31-A
	32-A
	33-C
	34-B
	35-D
	36-A
	37-D
	38-C
	39-C
	40-D

	41-C
	42-C
	43-D
	44-B
	45-B
	46-C
	47-C
	48-B
	49-D
	50-B



LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án B
 là ảnh của  trong phép quay  thì 
 
Câu 2: Đáp án B
Áp dụng công thức:  
Ta có:  
Xét  
Lấy  
Lấy 
Lấy  vế theo vế ta được:  
Câu 3: Đáp án C
Muốn thành một hình hành thì cần lấy 2 đường thẳng của nhóm 2017 cắt với 2 đường thẳng của nhóm 2018 có  cách chọn. Vậy theo quy tắc nhân có  cách chọn.
Câu 4: Đáp án D
Ta có:  và  
Mà  
Suy ra  
 đạt được khi  
 đạt được khi 
Câu 5: Đáp án D
 
 
Câu 6: Đáp án D
Dựa vào bảng biến thiên
Câu 7: Đáp án B
 
Để hàm số  đồng biến trên  
 
Nếu  hoặc  
Với  khi đó  (mâu thuẫn)
Với  khi đó  (đúng) nhận  
Nếu  hoặc  
Khi đó  
 
Nếu  
Khi đó 
(Không xảy ra do )
Vậy giá trị cần tìm  hoặc  
Câu 8: Đáp án A
Ta có phương trình  có 2 nghiệm đơn là  và  nên hàm số đã cho có 2 diểm cực trị.
Câu 9: Đáp án B
TXĐ: . Ta có  
Hàm số có hai điểm cực trị  có hai nghiệm phân biệt
 
Câu 10: Đáp án A
Trên  hàm số liên tục và có đạo hàm  
 
 
Câu 11: Đáp án B
Hàm số có tập xác định là 
Ta có:  nên  là một tiệm cận ngang
Để hàm số  có hai tiệm cận đứng thì  và  	 
Câu 12: Đáp án D
Ta có:  nên đồ thị hàm số có một cực tiểu và hai cực đại, đồng thời đi qua gốc tọa độ
Câu 13: Đáp án C
Với  
Phương trình hoành đọ giao điểm của đường thẳng  và đồ thị hàm số  là:
 
Đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  
 phương trình  có nghiệm  
 
Câu 14: Đáp án A
Đồ thị hàm số  gồm hai phần:
Phần 1 là phần đồ thị hàm số  nằm phía trên trục hoành
[bookmark: MTBlankEqn]Phần 2 là phần đối xứng của đồ thị hàm số  nằm phía dưới trục hoành qua trục hoành. 
Dựa vào đồ thị của hàm số  đã cho hình bên ta suy ra dạng đồ thị của hàm số 
[image: ]
Khi đó hàm số  có ba điểm cực trị khi và chỉ khi đồ thị hàm số và trục hoành tại nhiều nhất hai điểm chung (nghĩa là có 1 trong 2 điểm cực trị nằm trên trục hoành)  
Câu 15: Đáp án B
Ta có phương trình hoành độ giao điểm:  
Mà  
Điểm  
Phương trình tiếp tuyến cần tìm là  
Câu 16: Đáp án A
Ta có:  
 
Đặt  ta có  
 
Vẽ bảng biến thiên ta thấy  do đó  xảy ra khi
 
Câu 17: Đáp án D
 
Lại có:  
 là điểm cực đại của hàm số
Câu 18: Đáp án D
 
Câu 19: Đáp án C
Ta có:  
Câu 20: Đáp án A
Điều kiện: . Ta có  
Kết hợp với điều kiện, ta loại  
Vậy tập nghiệm của phương trình trên là  
Câu 21: Đáp án B
Điều kiện:  
Xét hàm số  
 
Bảng biến thiên:
	x
	-1
	0
	      

	
	             +
	            +
	

	y
	                 
 
-1
	   

  
	     
       



Từ bảng biến thiên suy ra phương trình  có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi  
Câu 22: Đáp án D
Đặt , ta có:  
 
 
 
Sử dụng Mode 7 nhập hàm  với Start 12 End 20 Step 1 ta thấy rằng giá trị của  tăng lên nên giá trị nhỉ nhất của  (cũng là P) đạt tại 12, ta tính được  chính là giá trị ở đáp án D[image: ]

Câu 23: Đáp án A
Cần phát hiện ra  suy ra A, B, C, D cùng thuộc mặt cầu tâm I, .
Vì E đối xứng với C qua SD nên  do đó cũng thuộc mặt cầu tâm I, 
Vậy bán kính mặt cần tìm là [image: ]

Câu 24: Đáp án C
Thiết diện qua trục là 1 hình chữ nhật.
Giả sử chiều cao của hình trụ là b. 
Theo đề ra  
Thể tích khối trụ là  [image: ]

Câu 25: Đáp án D
Ta có:  
 
Câu 26: Đáp án C
 
Câu 27: Đáp án A
Đặt  
Theo đề ta có:  
 
 
Khi đó:  
Câu 28: Đáp án D
Ta có:  
 
Vậy tập hợp điểm biểu diễn w là đường tròn tâm , bán kính  
Câu 29: Đáp án C
[image: ]
Gọi  
Do tính chất hình hộp ta có:  
 

Tọa độ trọng tâm G của tam giác A'B'C là  [image: ]

Câu 30: Đáp án A
Cách 1: Gọi  là giao điểm của  và d.
 vecto pháp tuyến của  là  
Ta có:  
 
Vậy  [image: ]

Cách 2: Gọi  
 
 
 
Câu 31: Đáp án A
Gọi  là tâm mặt cầu
Ta có:  
Từ  
Xét :
- Từ  
- Với  thay vào  
Tương tự các trường hợp khác
Câu 32: Đáp án A
Ta có vecto chỉ phương của đường thẳng  là  
Vecto pháp tuyến của mặt phẳng  là  
Vì  là mặt phẳng chứa đường thẳng  có phương trình  và vuông góc với mặt phẳng  nên  có một vecto pháp tuyến là:
  
Gọi , suy ra d có vecto chỉ phương là  
Giao điểm của đường thẳng  có phương trình  và mặt phẳng:  là  
Suy ra phương trình đường thẳng  
Vậy  thuộc đường thẳng d.[image: ]

Câu 33: Đáp án C
Để dễ tưởng tượng tôi sẽ vẽ một hình hộp đứng như sau
Gọi V là thể tích khối hộp
Chúng ta thấy rõ rằng khối được tạo thành có 8 mặt, do hai hình chóp tứ giác cùng đáy MNPQ và đỉnh lần là E, F tạo thành.
Ta có:  và  do đó 
 
Ngoài ra ta tính được  do đó  
Câu 34: Đáp án B
Ta có: , nên mệnh đề B sai
Câu 35: Đáp án D
Có  
Đặt  [image: ]

	 
 
Vậy  
Chú ý: Thật ra ta có thể giải đơn giản như sau 
 
Câu 36: Đáp án A
[image: ]
Ta có thể tích của khối trụ là  
Đường kính hình cầu là , suy ra thể tích của hai nửa khối cầu là: 
 
Vậy lượng thủy tinh làm chiếc đồng hồ gần nhất với giá trị  



Câu 37: Đáp án D[image: ]

Ta có:  
Suy ra  
 
Gọi I là trung điểm AB  (tam giác SAB cân tại S)
Dựng  (với ). Khi đó ta có:
 
Tam giác SOI vuông tại O ta có:
 
Vậy  [image: ]

Câu 38: Đáp án C
Vì  vuông nên áp dụng Pitago:
 
Diện tích đáy  
Thể tích khối chóp:  
Câu 39: Đáp án C
Vì hình C vi phạm tính chất "Mỗi cạnh của miền đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai miền đa giác"
Câu 40: Đáp án D
 
Mà  
Câu 41: Đáp án C
Đặt  
Khi đó  
Vậy  
Câu 42: Đáp án C
[image: ]
Chọn hệ trục tạo độ như hình vẽ (gốc tọa độ tại tâm đường tròn), các hình tròn chính giữa sẽ tạo ra các khối cầu, còn các đường tròn ở hàng trên và hàng dưới sẽ tạo ra các vòng xuyến.
Phương trình đường tròn ngoài cùng ở hàng trên cùng là: 
 
Thể tích mỗi vòng xuyến:
 
Do đó thể tích phần màu đen tạo ra là:  
Câu 43: Đáp án D[image: ]

Ta có: . Khi đó  
Ta có  
Khi quay tam giác OMH quanh trục Ox tạo thành hai hình nón có chung đáy:
Hình nón  có đỉnh là O, chiều cao , bán kính  
Hình nón  có đỉnh là H, chiều cao , bán kính  
Khi đó  
Theo đề bài  
Câu 44: Đáp án B
Từ giả thiết ta có diện tích hình phẳng cần tìm được giới hạn bởi đồ thị hàm số  liên tục trên ,  và , nên  
Câu 45: Đáp án B
Đặt . Cận  
 
Câu 46: Đáp án C
Ta có  
 
Vậy  
Câu 47: Đáp án C
Tổng n số hạng đầu là  
Tổng số hạng đầu tiên là  
Tổng 2 số hạng đầu là: 
 
Câu 48: Đáp án B[image: ]

Tam giác ABC cân tại A có trung tuyến AM nên tam giác AMB vuông tại M, với M là trung điểm BC.
Đặt  
Theo định lý Pitago ta có:  
 
 
Câu 49: Đáp án D
Một bạn học sinh làm 2 môn sẽ có 36 cách chọn đề, do đó  
Hai bạn Hùng và Vương có chung một mã đề thi thì cùng mã toán hoặc cùng mã tiếng anh do đó  
Vậy xác suất cần tính là  
Câu 50: Đáp án B
Gọi  là cường độ ánh sáng trong hồ đó ở độ sâu 3m suy ra  
Gọi  là cường độ ánh sáng trong hồ đó ở độ sâu 30m suy ra  
Khi truyền trong hồ đó từ độ sâu 3m xuống độ sau 30m thì cường độ ánh sáng đã giảm đi
 lần

	www.thuvienhoclieu.com
ĐỀ 4
	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Môn Toán
Thời gian: 90 phút



[image: ]Câu 1: Cho hàm số  xác định, liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
	A. Hàm số có hai điểm cực đại là  
	B. Hàm số có hai điểm cực tiểu là  
	C. Hàm số đạt cực tiểu tại , cực đại tại  
	D. Hàm số đạt cực tiểu tại , cực đại tại  
[image: ]Câu 2: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng  là một trong bốn hàm số được đưa ra trong các phương án A, B, C, D dưới đây. Tìm  
	A.  	B.  
	C.  	D.  
Câu 3: Trong một hình đa diện lồi, mỗi cạnh là cạnh chung của tất cả bao nhiêu mặt?
	A. 4	B. 5	C. 2	D. 3
Câu 4: Số giao điểm của đồ thị hai hàm số  và  là:
	A. 2	B. 0	C. 1	D. 3
Câu 5: Đạo hàm của hàm số  là
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 6: Cho hàm số  liên tục, đồng biến trên đoạn . Khẳng định nào sau đây đúng?
	A. Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên khoảng  
	B. Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn  
	C. Hàm số đã cho có cực trị trên đoạn  
	D. Phương trình  có nghiệm duy nhất thuộc đoạn 
Câu 7: Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới. Khẳng định nào sau đây đúng?
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	A. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định	
	B. Giá trị lớn nhất của hàm số là 3
	C. Hàm số có một điểm cực trị
	D. Hàm số có hai điểm cực trị
Câu 8: Tập xác định của hàm số  là
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 9: Cho z là một số phức tùy ý khác 0. Khẳng định nào sau đây sai?
	A.  là số ảo	B.  là số thực	C.  là số thực	D.  là số ảo
Câu 10: Cho hai số thực dương x, y bất kỳ. Khẳng định nào sau đây đúng?
	A.  	B.  
	C.  		D.  
[image: ]Câu 11: Gọi M và N lần lượt là điểm biểu diễn của các số phức  khác 0. Khi đó khẳng định nào sau đây sai?
	A.  
	B.  
	C.  
	D.  
Câu 12: Cho tích phân  và . Khẳng định nào sau đây đúng?
	A.  	B.  
	C.  	D.  
Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tất cả cá giá trị của tham số m để phương trình  là phương trình của mặt cầu
	A. 	B.  	C.  	D.  
Câu 14: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?
	A. Hàm số đồng biến trên  	B. Hàm số đồng biến trên  
	C. Hàm số nghịch biến trên  	D. Hàm số nghịch biến trên  
Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng . Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm  lên .
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng  và . Tìm a để (P) và (Q) vuông góc với nhau.
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng . Tìm tọa độ điểm M thuộc tia Ox sao cho khoảng cách từ M đến (P) bằng 3.
	A.  		B.  
	C.  		D.  
Câu 18: Tìm m để hàm số  đồng biến trên R?
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 19: Khẳng định nào sau đây là đúng?
	A.  	B.  
	C.  	D.  
Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng  và  . Tìm giá trị của k để  cắt  
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 21: Cho biểu thức  với x là số dương khác 1. Khẳng định nào sau đây sai?
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 22: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng  và hai điểm . Tìm tọa độ điểm C thuộc d sao cho diện tích của tam giác ABC bằng   
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 23: Cho hình nón đỉnh S. Xét hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác ngoại tiếp đường tròn đáy của hình nón và có , góc tạo bởi hai mặt phẳng (SAB) và (ABC) bằng . Tính thể tích khối nón đã cho.
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 24: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số . Khi đó
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 25: Nghiệm của bất phương trình  là:
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 26: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, mặt bên SAD là tam giác đều cạnh 2a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết rằng mặt phẳng (SBC) tạo với mặt phẳng đáy một góc .
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu  và có mặt phẳng . Gọi (Q) là tiếp diện của (S) tại . Tính góc giữa (P) và (Q).
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm . Khẳng định nào sau đây sai?
	A.  
	B. Các điểm O, M, N, P cùng thuộc một mặt phẳng
	C. Trung điểm của NP là  
	D. M, N, P là ba đỉnh của một tam giác
[image: ]Câu 29: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng ?
	A.  
	B.  
	C.  
	D.  
Câu 30: Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  là
	A.  	B. -3	C.  	D. -2
Câu 31: Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có . Gọi I là giao điểm của AB’ và A’B. Cho biết khoảng cách từ I đến mặt phẳng (BCC’B’) bằng . Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’.
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 32: Cho số phức . Khẳng định nào sau đây là sai về số phức  ?
	A. Số phức liên hợp của  là  	B. Điểm biểu diễn w là  
	C. Môđun của w là  	D. Phần thực của w là 8, phần ảo là -1
Câu 33: Cho  và . Khẳng định nào sau đây là sai?
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 34: Biết rằng phương trình  có một nghiệm phức là . Khi đó
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 35: Tất cả đường  tiệm cận của đồ thị hàm số  là
	A.  và  	B.  và  
	C.  và  	D.  và  
Câu 36: Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường  xung quanh trục Ox được tính theo công thức nào sau đây?
[image: ]	A.  	
	B.  
	C.  	
	D.  
Câu 37: Cho hàm số  thỏa mãn  và , với a, b, c là các hằng số. Khi đó:
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 38: Tập xác định của hàm số  
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 39: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây sai?
	A. Tập xác định của hàm số là  	
	B. Tập giá trị của hàm số là  
	C. Đồ thị hàm số cắt đường thẳng  
	D. Đồ thị hàm số cắt đường thẳng  tại hai điểm phân biệt
Câu 40: Cho số phức z thay đổi, luôn có . Khi đó tập hợp điểm biểu diễn số phức  là:
	A. Đường tròn  	B. Đường tròn  
	C. Đường tròn  	D. Đường tròn  
[image: ]Câu 41: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Tất cả các giá trị của m để phương trình  có hai nghiệm phân biệt là:
	A.  và  
	B.  
	C.  và  
	D.  và  
Câu 42: Cho hình chóp S.ABC có . Đáy ABC là tam giác vuông cânt ại B và có . Mặt phẳng  đi qua C và vuông góc với SA, cắt SA, SB lần lượt tại D, E. Tính thể tích khối chóp S.CDE.
	A.  	B.  	C.  	D.  
[image: ]Câu 43: Ông B có một khu vườn giới hạn bởi đường parabol và một đường thẳng. Nếu đặt trong hệ tọa độ Oxy như hình vẽ bên thì parabol có phương trình  và đường thẳng là . Ông B dự định dùng một mảnh vườn nhỏ được chia từ khu vườn bởi đường thẳng đi qua O và điểm M trên parabol để trồng hoa. Hãy giúp ông B xác định điểm M bằng cách tính độ dài OM để diện tích mảnh vườn nhỏ bằng  
	A.  	B.  
	C.  	D.  
Câu 44: Một người thợ có một khối đá hình trụ. Kẻ hai đường kính MN, PQ của hai đáy sao cho . Người thợ đó cắt khối đá theo các mặt cắt đi qua 3 trong 4 điểm M, N, P, Q để thu được [image: ]một khối đá có hình tứ diện MNPQ. Biết rằng  và thể tích của khối tứ diện  bằng  . Hãy tính thể tích của lượng đá bị cắt bỏ (làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân)
	A.  	B.  
	C.  	D.  
Câu 45: Cho các số thực x, y thỏa mãn . Giá trị lớn nhất của biểu thức  là:
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm  và cắt mặt phẳng . Đường thẳng đi qua A và có vecto chỉ phương  cắt (P) tại B. Điểm M thay đổi trong (P) sao cho M luôn nhìn đoạn AB dưới một góc . Khi độ dài MB lớn nhất, đường thẳng MB đi qua điểm nào trong các điểm sau?
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 47: Tất cả các giá trị của m để phương trình  có nghiệm duy nhất là:
	A.  	B.  	C.  	D.  
[image: ]Câu 48: Bạn có một cốc thủy tinh hình trụ, đường kính trong lòng đáy cốc là 6 cm chiều cao trong lòng cốc là 10 cm đang đựng một lượng nước. Bạn A nghiêng cốc nước, vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì ở đáy mực nước trùng với đường kính đáy. Tính thể tích lượng nước trong cốc.
	A.  	B.  	
	C.  	D.  
Câu 49: Cho tứ diện ABCD có  các cạnh còn lại đều bằng . Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 50: Cho số phức z, w khác 0 sao cho . Phần thực của số phức  là:
	A.  	B.  	C.  	D.  

Đáp án
	1-C
	2-A
	3-C
	4-A
	5-A
	6-B
	7-C
	8-A
	9-D
	10-A

	11-D
	12-D
	13-A
	14-A
	15-B
	16-D
	17-A
	18-C
	19-A
	20-B

	21-B
	22-D
	23-A
	24-D
	25-B
	26-D
	27-B
	28-D
	29-C
	30-D

	31-A
	32-B
	33-B
	34-B
	35-D
	36-D
	37-C
	38-D
	39-C
	40-C

	41-D
	42-C
	43-B
	44-A
	45-C
	46-D
	47-C
	48-B
	49-B
	50-A



LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án C
Từ đồ thị hàm số ta suy ra hàm số đạt cực tiểu tại , cực tiểu tại  
Câu 2: Đáp án A
Ta thấy đồ thị hàm số đồng biến nên loại D. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại với  nên ta loại B và C
Câu 3: Đáp án C
Trong một hình đa diện lồi, mỗi cạnh là cạnh chung của 2 mặt
Câu 4: Đáp án A
Phương trình hoành độ giao điểm  
 
Câu 5: Đáp án A
Ta có  
Câu 6: Đáp án B
Hàm số  liên tục, đồng biến trên đoạn  thì hàm số  có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn . 
Câu 7: Đáp án C
Từ bảng biến thiên ta suy ra hàm số đạt cực đại tại , còn tại điểm  không phải cực trị của đồ thị hàm số. Do đó hàm số có một điểm cực trị
Câu 8: Đáp án A
Tập xác định:  
Câu 9: Đáp án D
Giả sử  ta có  nên ta chưa thể khẳng định được  là số ảo.
Câu 10: Đáp án A
Ta có  
Câu 11: Đáp án D
Ta có  là khẳng định sai. 
Câu 12: Đáp án D
Ta có  
Câu 13: Đáp án A
Ta có  là phương trình mặt cầu  
Câu 14: Đáp án A
Ta có  
Do đó  hàm số đồng biến trên khoảng  và  
	 hàm số nghịch biến trên khoảng  và  
Câu 15: Đáp án B
Ta có:  mà  
Lại có  và  nên ép cho  
 
Câu 16: Đáp án D
Ta có  và  
Khi đó  
Câu 17: Đáp án A
Ta có M thuộc tia Oz  thỏa mãn  
Câu 18: Đáp án C
YCBT  
Câu 19: Đáp án A
Ta có  nên A đúng
Câu 20: Đáp án B
Ta có:  giải hệ  
Do đó để  cắt  thì nghiệm  phải thỏa mãn  
Câu 21: Đáp án B
Với  thì  
Câu 22: Đáp án D
Do  
Ta có  
Ta có  
 
Câu 23: Đáp án A
[image: ]Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC cũng là tâm đường tròn đáy của hình nón. 
Gọi E là trung điểm của AC khi đó . 
 
Dựng  
Mặt khác  
Vậy  
Câu 24: Đáp án D
Điều kiện . Ta có  
Ta có ; 
 
Câu 25: Đáp án B
ĐK:. Khi đó  
 
Do đó nghiệm của BPT là:  
Câu 26: Đáp án D
[image: ]Gọi H là trung điểm cạnh AD khi đó  và . Mặt khác .
Suy ra . Dựng  suy ra  
Do đó  . Khi đó  
Vậy  
Câu 27: Đáp án B
Mặt phẳng (Q) qua  và vuông góc với IM có phương trình là  
Suy ra  
Câu 28: Đáp án D
Ta có  suy ra  nên M, N, P thẳng hàng suy ra khẳng định D sai.
Câu 29: Đáp án C
Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy  do đó  
Đồ thị hàm số cắt Oy tại điểm . Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị suy ra 
Câu 30: Đáp án D
Hàm số đã cho đã xác định và liên tục trên đoạn  
Ta có  
Mà  
[image: ]Câu 31: Đáp án A
Ta có  

Kẻ  
Lăng trụ tam giác đều  và  đểu
 
  
Câu 32: Đáp án B
Ta có  nên B sai.
Câu 33: Đáp án B
Ta có  
 
Câu 34: Đáp án B
Do  là nghiệm của PT nên ta có   
 
Câu 35: Đáp án D
Điều kiện: . Ta có  
Ta có  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
Ta có   là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Do đó đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là , tiệm cận ngang là  
Câu 36: Đáp án D
Kí hiệu  là hình phẳng giới hạn bởi các đường  
Kí hiệu  là hình phẳng giới hạn bởi các đường  
Khi đó thể tích V cần tính chính bằng thể tích  của khối tròn xoay thu được khi quay hình  xung quanh trục Ox cộng với thể tích  của khối tròn xoay thu được khi quay hình  xung quanh trục Ox.
Ta có  và  
Câu 37: Đáp án C
.  Khi đó đặt  
Đặt  
Do đó  
Câu 38: Đáp án D
Hàm số đã cho xác định  
Câu 39: Đáp án C
Ta có: + Hàm số  xác định  A đúng
+ Xét , lưu ý kiết quả  B sai
+ Hàm số  có tập giá trị là  C đúng
+ Xét , phương trình có hai nghiệm phân biệt là  đúng.
Câu 40: Đáp án C
Giả sử  
 
 
 
 
[image: ]Câu 41: Đáp án D
Đồ thị hàm số  gồm 2 phần 
Phần 1: Lấy phần của (C) nằm trên Ox
Phần 2: Lấy đối xứng phần đồ thị (C) dưới trục Ox qua Ox
Dựa vào đồ thị ta thấy  có 2 nghiệm khi và chỉ khi  hoặc  
Câu 42: Đáp án C
Ta có  
[image: ]Khi đó  
Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có: , tương tự  
Lại cả  
Khi đó  
Do đó .
Câu 43: Đáp án B
Giả sử  suy ra phương trình  
Khi đó diện tích khu vườn là  
Khi đó  
Câu 44: Đáp án A
Áp dụng công thức diện tích tứ diện 
 
Khi đó lượng bị cắt bỏ là  
Câu 45: Đáp án C
Ta có  
Để phương trình có nghiệm thì  
Câu 46: Đáp án D
Dễ dàng viết được phương đường thẳng  
Vì  kết hợp , thay vào tìm được  
Gọi A’ là hình chiếu của A lên mặt phẳng (P), mặt phẳng (P) có vecto pháp tuyến  cũng là vecto chỉ phương của AA’ nên , tương tự tìm được . Do điểm M luôn nhìn đoạn AB dưới góc  nên  
Độ dài MB lớn nhất khi  với . Dò đáp án  thấy .
Câu 47: Đáp án C
Ta có: . 
Xét hàm số  ta có:  
Đồng thời:  tiệm cận đứng:  
Lại có:  tiệm cận ngang  
Số nghiệm của phương trình  là số điểm chung giữa đường thẳng  và đồ thị hàm số . Dựa vào bảng biến thiên hàm số  và  là giá trị cần tìm.
Câu 48: Đáp án B
Dựng hệ trục tọa độ Oxy (hình vẽ khó, các em tự vẽ nhé). Gọi S(x) là diện tích thiết diện do mặt
phẳng có phương vuông góc với trục Ox với khối nước, mặt phẳng này cắt trục Ox tại điểm có hoành độ . Ta có: 
, vì thiết diện này là nửa đường tròn bán kính  
Thể tích lượng nước chứa trong bình là  
  
Câu 49: Đáp án B
[image: ]Gọi M, N là trung điểm của AB, CD. Dễ dàng chứng minh (DMC) và (ANB) là lần lượt mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB và CD  Tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD là I nằm trên đường thẳng MN. Tính được  
Đặt  
 
Câu 50: Đáp án A
Giả sử  với . Từ giả thiết đầu bài . Ta có hệ sau:
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Câu 1: Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  là:
	A. 3.	B. 5.	C. 7.	D.  
Câu 2: Biết đồ thị hàm số  cắt trục Ox, Oy lần lượt tại hai điểm phân biệt A, B. Tính diện tích S của tam giác OAB .
	A.  	B.  	C.  	D.  
[image: ]Câu 3: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số nào sau đây? 
	A.  	B.  
	C.  	D.  

Câu 4: Rút gọn biểu thức  với  
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 5: Cho  Khi đó  bằng:
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 6: Cho hàm số  có đạo hàm  Số điểm cực tri của hàm số là:  
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho  Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là:
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 8: Cho  và  là hai số thực dương. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào sai?.
	A.  	B.  
	
	C.  		D.  
Câu 9: Biết đồ thi ̣(C) của hàm số  có hai điểm cực trị. Đường thẳng đi qua hai điểm cực tri ̣của đồ thi ̣(C) cắt trục hoành ta ̣i điểm M có hoành độ  bằng:
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 10: Cho tứ diện O.ABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là hình chiếu của O  trên mặt phẳng (ABC). Mệnh đề nào sau đây đúng?
	A. H  là trọng tâm tam giác ABC .  	B. H  là trung điểm của  BC.    
	C. H  là trực tâm của tam giác ABC.   	D. H  là trung điểm của  AC.
Câu 11: Cho hình chóp đều S.ABCD  có tất cả các cạnh đều bằng  a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và SD. Số đo của góc giữa hai đường thẳng MN và SC.
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 12: Cho hàm số  Tìm khẳng định đúng.
	A. Hàm số luôn đồng biến trên  	
	B. Hàm số luôn nghịch biến trên 
	C. Hàm số luôn nghịch biến trên khoảng  	
	D. Hàm số luôn đồng biến trên khoảng 
[image: ]Câu 13: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Tính giá trị của biểu thức  
	A.  
	B. 	
	C.  
	D.  
Câu 14: Tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình  là
	A. 8.	B.  	C.  	D.  
Câu 15: Tìm tập nghiệm của bất phương trình  
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 16: Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng 200 triệu đồng theo thể thức lãi kép (tức là tiền lãi được cộng vào vốn của kỳ kế tiếp). Ban đầu người đó gửi với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 2,1%/kỳ hạn, sau 2 năm người đó thay đổi phương thức gửi, chuyển thành kỳ hạn 1 tháng với lãi suất 0,65%/tháng. Tính tổng số tiền lãi nhận được (làm tròn đến nghìn đồng) sau 5 năm.
	A. 98217000 đồng.  	B. 98215000 đồng.  	C. 98562000 đồng.	D. 98560000 đồng.
Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi H hình chiếu vuông góc của  lên đường thẳng  Tìm tọa độ điểm  H .  
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 18: Biết đồ thị (C) ở hình bên là đồ thị hàm số  Gọi (C’) là đường đối xứng với (C) qua đường thẳng  
[image: ]
Hỏi (C’) là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 
	A.  	B.  
	C.  	D.  
Câu 19: Cho hàm số  xác định trên  liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ.  
	
x
	  	-1	1	

	 
		-	0	+		+

	 
	1				-1

	 		



Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  m  sao cho phương trình  có ba nghiệm thực phân biệt.
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 20: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD); M, N là hai điểm nằm trên hai cạnh BC, CD. Đặt  Hệ thức liên hệ giữa x và y để hai mặt phẳng (SAM) và (SMN) vuông góc với nhau là:
	A.  	B.  
	C.  	D.  
Câu 21: Tập xác định của hàm số  là
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 22: Giải phương trình  
[image: ]	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 23: Khối mười hai mặt đều có bao nhiêu cạnh? 
	A. 30 cạnh.   
	B. 12 cạnh.    
	C. 16 cạnh.   
	D. 20 cạnh.
Câu 24: Một đám vi khuẩn tại ngày thứ x có số lượng là  Biết rằng   và lúc đầu số lượng vi khuẩn là 5000 con. Vậy ngày thứ 12 số lượng vi khuẩn (sau khi làm tròn) là bao nhiêu con?
	A. 10130.	B. 5130.	C. 5154.	D. 10132.
Câu 25: Tìm hệ số của số hạng chứa  trong khai triển nhị thức Newton  
	A. 4620.	B. 1380.	C. 9405.	D. 2890.
Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm  Phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với trục Oy là:
	A.  	B.  
	C.  	D.  
Câu 27: Gọi A là tập các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau được tạo ra từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Từ A chọn ngẫu nhiên một số. Tính xác suất để số được chọn có chữ số 3 và chữ số 4 đứng cạnh nhau.
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 28: Cho hàm số  Tìm khẳng định đúng.
	A. Hàm số xác định trên  	
	B. Hàm số đồng biến trên  
	C. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định.	
	D. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định.
Câu 29: Hình trụ (T) được sinh ra khi quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB. Biết  và  Diện tích toàn phần của hình trụ (T) là:
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 30: Cho  Khi đó  bằng
	A. 2.	B. 1.	C. -1.	D. 4.
Câu 31: Tìm nguyên hàm  
	A.  		B.  
	C.  	D.  
Câu 32: Biết  Khẳng định nào sau đây đúng?
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 33: Một giải thi đấu bóng đá quốc gia có 16 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm. Hai đội bất kỳ đều đấu với nhau đúng 2 trận. Sau mỗi trận đấu, đội thắng được 3 điểm, đội thua 0 điểm, nếu hòa mỗi đội được 1 điểm. Sau giải đấu, Ban tổ chức thống kê được 80 trận hòa. Hỏi tổng số điểm của tất cả các đội sau giải đấu bằng bao nhiêu?
	A. 720.	B. 560.	C. 280.	D. 640.
Câu 34: Số nghiệm thực của phương trình  trên đoạn  là
	A. 12.	B. 11.	C. 20.	D. 21.
Câu 35: Thể tích của khối cầu ngoại tiếp bát diện đều có cạnh bằng a là.
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm  và đường thẳng d có phương trình  Phương trình của đường thẳng  đi qua điểm, M cắt và vuông góc với đường thẳng d là:
	A.  	B.  	C.  		D.  
Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm  Gọi (P) là mặt phẳng  đi qua điểm Mvà cách gốc tọa độ O một khoảng lớn nhất, mặt phẳng (P) cắt  các trục tọa độ tại các điểm A,B,C. Tính thể tích khối chóp O.ABC.
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 38: Số các giá trị thực của tham số m để phương trình có đúng 4 nghiệm thực thuộc đoạn  là
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. Vô số.
Câu 39: Tổng số các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là
	A. 3.	B. 0.	C. 2.	D. 1.
Câu 40: Tập tất cả các giá trị của tham số m để hàm số  đồng biến trên  là
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 41: Cho hình chóp đều S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. Gọi E, F lần lượt là trung
điểm của các cạnh SB, SC. Biết mặt phẳng (AEF) vuông góc với mặt phẳng (SBC). Tính thể tích khối chóp S.ABC.
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 42: Xét hàm số liên tục trên đoạn  và thỏa mãn  Tính  
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 43: Diện tích toàn phần của hình nón có khoảng cách từ tâm của đáy đến đường sinh bằng  và thiết diện qua trục là tam giác đều bằng
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 44: Cho đa giác đều 100 đỉnh nội tiếp một đường tròn. Số tam giác tù được tạo thành từ 3 trong 100 đỉnh của đa giác là
	A. 44100.	B. 78400.	C. 117600.	D. 58800.
Câu 45: Cho hình chóp S.ABCD có các cạnh bên bằng nhau và bằng 2a, đáy là hình chữ nhật ABCD có  Gọi K là điểm thuộc BC sao cho . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SK.
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 46: Xét phương trình  với a, b là các số thực,  sao cho các nghiệm đều là số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 47: Cho tham số thực a. Biết phương trình  có 5 nghiệm thực phân biệt. Hỏi phương trình  có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?
	A. 5.	B. 6.	C. 10.	D. 11.
[image: ]Câu 48: Cho hàm số  liên tục trên  Đồ thị của hàm số  như hình bên. Đặt  Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
	A.  
	B.  
	C.  	
	D. Không tồn tại giá trị nhỏ nhất của  trên  
Câu 49: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là 
trọng tâm các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA. Biết thể tích khối chóp S.MNPQ là V, khi đó thể tích của khối chóp S.ABCD là
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 50: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác ABC vuông tại A,   Đường thẳng BC’ tạo với mặt phẳng (AA’C’C) góc   Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.
	A.  	B.  	C.  	D.  




















Đáp án
	1-B
	2-A
	3-A
	4-B
	5-D
	6-C
	7-D
	8-C
	9-C
	10-C

	11-D
	12-D
	13-A
	14-B
	15-B
	16-A
	17-C
	18-D
	19-B
	20-B

	21-D
	22-B
	23-A
	24-A
	25-C
	26-A
	27-C
	28-C
	29-A
	30-D

	31-B
	32-C
	33-D
	34-A
	35-C
	36-A
	37-B
	38-B
	39-D
	40-B

	41-A
	42-C
	43-D
	44-C
	45-A
	46-D
	47-C
	48-B
	49-A
	50-B



LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án B.
Ta có:  Mà   
Câu 2: Đáp án A.
Ta có:  
Câu 3: Đáp án A.

Câu 4: Đáp án B.
Ta có:  
Câu 5: Đáp án D.
Ta có:  
Câu 6: Đáp án C.
Ta thấy  đổi dấu qua các điểm  và  nên hàm số có 3 điểm cực trị.

Câu 7: Đáp án D.
Gọi I là trung điểm của AB. Ta có: 
Mặt phẳng trung thực của đoạn thẳng AB có phương trình là: 
hay   
Câu 8: Đáp án C.

Câu 9: Đáp án 
Phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là:  
Phương trình hoành độ giao điểm là:  
Câu 10: Đáp án C.

Câu 11: Đáp án D.
[image: SNAGHTML5d61f8f]
Ta có:   vuông tại N  
Câu 12: Đáp án D.
Ta có  
Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng  nghịch biến trên khoảng  
Câu 13: Đáp án A.
Ta có:
 Đồ thị hàm số có TCĐ và TCN là  
 Đồ thị hàm số đi qua điểm có tọa độ  
Suy ra  
Câu 14: Đáp án B.
 
 
Câu 15: Đáp án B.
 
Câu 16: Đáp án A.
Tiền lãi bằng 
 đồng
Câu 17: Đáp án C.
Vtcp của  là:  Phương trình mặt phẳng qua M và nhận  làm vtpt là: 
 hay  
Khi đó:  tọa độ của H là nghiệm của hệ phương trình 
 
Câu 18: Đáp án D.
Đồ thị hàm số  và đồ thị hàm số  đối xứng nhau qua đường thẳng  
Câu 19: Đáp án B.
PT  có ba nghiệm thực phân biệt  
Câu 20: Đáp án B.
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Chọn hệ trục tọa độ Axyz như hình vẽ. 
Ta có:    vtpt của (SAM) là:  ,   vtpt của (SMN) là:  
Để hai mặt phẳng  và  vuông góc với nhau thì    
Câu 21: Đáp án D.
Hàm số xác định     
Câu 22: Đáp án B.
   
Câu 23: Đáp án A.

Câu 24: Đáp án A.
Ta có   
Câu 25: Đáp án C.
Ta cos  
Số hạng chứa  là  
Câu 26: Đáp án A.
Ta có:  Mặt phẳng (P) qua I và vuông góc với Oy là:   bán kính mặt cầu tâm I và tiếp xúc với trục Oy là: 
 Phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với trục Oy là:  
Câu 27: Đáp án C.
Số cách lập số có 5 chữ số có 3 và 4 đứng cạnh nhau là  cách.
Số cách lập số có 6 chứ số đôi một khác nhau từ A là 5.5.4.3.2=600 cách
Suy ra xác suất cần tìm là  
Câu 28: Đáp án D.
Ta có  
Suy ra hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định.
Câu 29: Đáp án A.
Ta có:  
Diện tích toàn phần  của hình trụ (T) là:  
Câu 30: Đáp án D.
Đặt    
Câu 31: Đáp án B.
Đặt  
Câu 32: Đáp án C.
Ta có  
Câu 33: Đáp án D.
Tổng số trận các đội phải đá là  trận.
Suy ra có  trận không kết thúc với tỉ số hòa.
Suy ra tổng điểm các đội giành được là  điểm.
Câu 34: Đáp án A.
 
 
Suy ra PT có 12 nghiệm trên đoạn  
Câu 35: Đáp án c. 
Tâm bát diện đều SABCDS’ là tâm của hình vuông ABCD 
Do đó  
Câu 36: Đáp án A.
Gọi  ta có:  
Giải  
Suy ra  
Câu 37: Đáp án B.
Ta có:  
Dấu bằng xảy ra  
Hay    
Câu 38: Đáp án B.
 
Với  do đó  
Với   
PT:  có 2 nghiệm thuộc trên đoạn  do đó để PT đã cho có 4 nghiệm thực thuộc đoạn  thì
TH1:  có 1 nghiệm thuộc đoạn  
TH2:  có 2 nghiệm thuộc đoạn  trong đó có 1 nghiệm trùng  
Vậy  
Câu 39: Đáp án D. 
Hàm số có tập xác định  đồ thị hàm số không có TCN.
Ta có  đồ thị hàm số có TCĐ  
Câu 40: Đáp án B.
Ta có .
Hàm số đồng biến trên  


Câu 41: Đáp án A.
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Gọi K là trung điểm của BC và  
Từ gt I là trung điểm của SK và EF.
Ta có  Hai trung tuyến tương ứng  
 Tam giác AEF cân tại  
Mặt khác  
Suy ra  cân tại  
Vậy thể tích khối chóp S.ABC là  
Câu 42: Đáp án C.
Ta có  
Mà  (casio) và  
Câu 43: Đáp án D.
Gọi r,l lần lượt là bán kính đáy, độ dài đường sinh của hình nón  chiều cao  
Từ giả thiết, ta có  và  suy ra  
Vậy diện tích toàn phàn của hình nón là  
Câu 44: Đáp án C.
Chọn 1 đỉnh bất kỳ có 100 cách
Tam giác tù nên 3 đỉnh nằm trên nửa dường tròn. Để tạo tam giác tù thì 2 đỉnh kia phải chọn trong 49 đỉnh còn lại của nửa đường tròn. Vậy có:  tam giác.
Câu 45: Đáp án A.
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Do  
Do các cạnh bên của hình chóp bằng nhau nên  
Khi đó  
Dựng  
Trong đó  
Suy ra  
Câu 46: Đáp án D.
Giả sử phương trình đã cho có 3 nghiệm  
Khi đó  mà  
Do  
Suy ra  với  
Xét hàm số  
Câu 47: Đáp án C.
Ta có   
Giả sử  là nghiệm của phương trình  (*), thì  và  là nghiệm của (1) và  là nghiệm của (2) hoặc ngược lại. 
Phương trình (*) có 5 nghiemj nên hai phương trình (1), (2) có 5 nghiệm phân biệt.
Vậy phương trình  có 10 nghiệm phân biệt.
Câu 48: Đáp án B.
Ta có:  
Với  ta có:  suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng  
Tương tự ta suy ra hình dạng đồ thị hàm số  bên dưới, ta cần so sánh  và  
Ta có  
Phương trình  (Dựa vào ĐTHS ).
Bảng xét dấu  
	x
		-3	1	3

	g’(x)
		0	+	0	-	0


 Dựa vào bảng xét dấu, ta được  
Dựa vào hình vẽ lại có  
Do đó  
Câu 49: Đáp án A.
Giải nhanh: Chọn trường hợp đăc biệt nhất là S.ABCD là chóp đều có chiều cao h và cạnh đáy bằng  khi đó S.MNPQ có chiều cao  và cạnh đáy là  
Suy ra  
Câu 50: Đáp án B.
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Tam giác ABC vuống tại A, có  
Và  mà  
Khi đó  
Tam giác  vuông tại C, có  
Vậy thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là  
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Câu 1: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số  có ba điểm cực trị.
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Gọi M là giao điểm của đồ thị hàm số  với trục hoành. Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số trên tại điểm M là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình dưới đây:
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Mệnh đề nào sau đây đúng?
	A. Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận.     B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  	C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1.	D. Hàm số đạt cực tiểu tại 
[image: ]Câu 4: Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt?
	A.  	
	B. 
	C. 	
	D. 
Câu 5: Phương trình các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  lần lượt là:
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Cho hàm số Mệnh đề nào sau đây sai?
	A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 0                 B. Hàm số đạt cực đại tại 
	C. Giá trị cực đại của hàm số bằng -4	D. Hàm số có hai điểm	cực trị
Câu 7: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
	A. Đồ thị của hàm số  không có đường tiệm cận ngang
	B. Hàm số  không có cực trị
	C. Hàm số  có một điểm cực tiểu 
	D. Hàm số  nghịch biến trên khoảng 
Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho mặt phẳng  Một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng là:
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Hàm số nào sau đây luôn đồng biến trên?
	A.  	B. 	C. 	D.  
Câu 10: Giá trị lớn nhất M của hàm số  trên đoạn  là:
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Một hình trụ có bán kính đáy chiều cao. Tính diện tích xung quanh của hình trụ.
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 12: Đạo hàm của hàm số là
	A.  	B. 
	C. 	D. 
Câu 13: Cho hàm số . Xác định a để hàm số liên tục tại điểm  
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14: Tính giá trị của biểu thức  
	A. 	B. 	C. 	D. 
[image: ]Câu 15: Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?
	A.  	B. 
	C. 	D. 
Câu 16: Cho hàm số  Biết khi đó bằng
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 17: Tìm nguyên hàm của hàm số 
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 18: Hệ số góc của số hạng chứa trong khai triển là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19: Cho điểm A nằm trên mặt cầu (S). Qua A kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến với mặt cầu (S) ?
	A.  	B. Vô số	C. 	D. 
Câu 20: Trong không gian với hệ trục tọa độ cho điểm . Viết phương trình mặt cầu tâm I bán kính .
	A.  	B. 
	C. 	D. 
Câu 21: Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD có thể tích là V. Nếu tăng độ dài cạnh đáy lên ba lần và giảm độ dài đường cao xuống hai lần thì ta được khối chóp mới có thể tích là:
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 22: Bất phương trình  có bao nhiêu nghiệm nguyên?
	A. Vô số	B.  	C. 	D. 
Câu 23: Tìm nghiệm của phương trình  
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 24: Cho hình nón có bán kính đáy bằng 2cm, góc ở đỉnh bằng . Thể tích của khối nón là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 25: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng . Giả sử  và 
Mệnh đề nào sau đây đúng?
	A. a và b chéo nhau.
	B. a và b hoặc song song hoặc chéo nhau hoặc cắt nhau.
	C. a và b hoặc song song hoặc chéo nhau
	D. a và b không có điểm chung.
Câu 26: Nếu  thì bằng
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 27: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?	
	A. Hình chóp đều là tứ diện đều.
	B. Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều.
	C. Hình chóp có đáy là một đa giác đều là hình chóp đều.
	D. Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ đều.
Câu 28: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại  Biết  Thể tích khối chóp S.ABC bằng:
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 29: Tìm nguyên hàm của hàm số  
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 30: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình  
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 31: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số  đồng biến trên mỗi khoảng xác định?
	A. 	B. 	C. 	D. Vô số
Câu 32: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ  và điểm. Ảnh của điểm Aqua phép tịnh tiến theo vectơ  là điểm A' có tọa độ
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 33: Cho  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 34: Tập xác định của hàm số là
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 35: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm và . Tọa độ của véc tơ  là
	A.  	B. 	C. 	D. 
[image: ]Câu 36: Người ta cần sản xuất một chiếc cốc thủy tinh có dạng hình trụ không có nắp với đáy cốc và thành cốc làm bằng thủy tinh đặc, phần đáy cốc dày đều và thành xung quanh cốc dày đều 0,2cm (hình vẽ). Biết rằng chiều cao của chiếc cốc là và khi ta đổ 180ml nước vào cốc thì đầy cốc. Nếu giá thủy tinh thành phẩm được tính là  thì giá tiền thủy tinh để sản xuất chiếc cốc đó gần nhất với số nào sau đây?
	A. nghìn đồng	B. nghìn đồng	C. nghìn đồng	D. nghìn đồng
Câu 37: Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số được lập từ tập  Rút ngẫu nhiên một số thuộc tập S. Tính xác suất để rút được số mà trong số đó, chữ số đứng sau luôn lớn hơn hoặc bằng số đứng trước.
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 38: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình  vô nghiệm.
	A.  	B. 
	C. 	D. 
Câu 39: Cho hình lăng trụ có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, tâm O và Các cạnh AA, A'B, A'D cùng tạo với mặt đáy một góc bằng. Tính theo a thể tích V của khối lăng trụ đã cho
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 40: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi I là trung điểm của AB và M là trung điểm của AD. Khoảng cách từ I đến mặt phẳng (SMC) bằng
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 41: Ông An gửi tiết kiệm 50 triệu đồng vào ngân hàng với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 8,4%/năm theo hình thức lãi kép. Ông gửi được đúng 3 kỳ hạn thì ngân hàng thay đổi lãi suất, ông gửi tiếp 12 tháng nữa với kỳ hạn như cũ và lãi suất trong thời gian này là 12%/năm thì ông rút tiền về. Số tiền ông An nhận được cả gốc lẫn lãi tính từ lúc gửi tiền ban đầu là (làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).
	A. đồng	B. đồng	C. đồng	D. đồng
Câu 42: Cho tứ diện đều ABCD cạnh 2a. Tính thể tích của khối bát diện đều có các đỉnh là trung điểm các cạnh của tứ diện ABCD.
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm  Tìm tọa độ điểm H sao cho tứ giác ABCH theo thứ tự đó lập thành hình thang cân với hai đáy AB, CH
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 44: Cho hàm số  với m là tham số, có đồ thị là . Biết rằng đồ thị cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt có hoành độ thỏa mãn  khi Hỏi mệnh đề nào sau đây là đúng ?
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 45: Cho hàm số bậc ba  có đồ thị như hình vẽ bên dưới:
[image: ]
Hỏi đồ thị hàm số  có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 46: Cho dãy số  được xác định như sau: .
Tính tổng  
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 47: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật,  vuông góc với mặt phẳng đáy và mặt phẳng (SBC) tạo với mặt đáy một góc . Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp khối chóp S. ABCD.
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 48: Một phiếu điều tra về vấn đề tự học của học sinh gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có bốn lựa chọn để trả lời. Khi tiến hành điều tra, phiếu thu lại được coi là hợp lệ nếu người được hỏi trả lời đủ 10 câu hỏi, mỗi câu chỉ chọn một phương án. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu phiếu hợp lệ để trong số đó luôn có ít nhất hai phiếu trả lời giống hệt nhau cả 10 câu hỏi ?
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 49: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là điểm trên cạnh SC sao cho, mặt phẳng đi qua A, M và song song với đường thẳng BD cắt hai cạnh SB, SD lần lượt tại hai điểm H, K. Tính tỉ số thể tích  
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 50: Cho x, y là các số thực thỏa mãn điều kiện  Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  
	A.  	B. 	C. 	D. 






















Đáp án
	1-D
	2-A
	3-A
	4-A
	5-C
	6-B
	7-C
	8-D
	9-D
	10-C

	11-D
	12-B
	13-D
	14-C
	15-B
	16-D
	17-D
	18-D
	19-B
	20-C

	21-A
	22-D
	23-A
	24-C
	25-B
	26-D
	27-B
	28-D
	29-D
	30-B

	31-B
	32-C
	33-D
	34-B
	35-A
	36-B
	37-C
	38-C
	39-C
	40-A

	41-D
	42-C
	43-C
	44-A
	45-B
	46-A
	47-A
	48-A
	49-D
	50-B



LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án D
Ta có: . Để hàm số có 3 điểm cực trị thì phương trình  có 3 nghiệm phân biệt  
Câu 2: Đáp án A
Ta có: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số trên tại điểm M là: hay .
Câu 3: Đáp án A
Câu 4: Đáp án A
Câu 5: Đáp án C
Câu 6: Đáp án B
Ta có:  
 là điểm cực tiểu và giá trị cực tiểu bằng 0
 là điểm cực đại và giá trị cực đại bằng -4. 
Câu 7: Đáp án C
, mặt khác hàm số xác định khi  nên hàm số không có cực trị.
Câu 8: Đáp án D
Câu 9: Đáp án C
Câu 10: Đáp án D
Ta có:  Mà  
Câu 11: Đáp án D
 Diện tích xung quanh của hình trụ là:  
Câu 12: Đáp án B
Ta có  
Câu 13: Đáp án D
Ta có  
Mặt khác 
Hàm số liên tục tại điểm  
Câu 14: Đáp án C
Ta có  
Câu 15: Đáp án B
Câu 16: Đáp án D
Có  
Câu 17: Đáp án A
Ta có  
Câu 18: Đáp án D
Ta có  
Số hạng chứa  
Câu 19: Đáp án B
Câu 20: Đáp án C
Câu 21: Đáp án A
Diện tích đáy tăng lên 9 lần và độ dài đường cao xuống hai lần. Khi đó thể tích khối chóp mới là .
Câu 22: Đáp án D
 
Suy ra BPT đã cho có 4 nghiệm nguyên.
Câu 23: Đáp án A
 
Câu 24: Đáp án C
Độ dài đường sinh là:  Độ dài đường cao là: 
Thể tích của khối nón là:  
Câu 25: Đáp án B
Câu 26: Đáp án D
Ta có  
Suy ra  
Câu 27: Đáp án B
Câu 28: Đáp án D
[image: ]
Ta có:  
Thể tích khối chóp S.ABC là:  
Câu 29: Đáp án D
Ta có  
Câu 30: Đáp án B
 
Câu 31: Đáp án B
TXĐ:  Ta có :  
Do đó có 5 giá trị nguyên của m.
Câu 32: Đáp án C
Ta có:  
Câu 33: Đáp án D
 
Câu 34: Đáp án B
Hàm số đã cho xác đinh khi  
Câu 35: Đáp án A
 
Câu 36: Đáp án B
Gọi x và h lần lượt là bán kính và chiều cao của cốc, ta có và với 
Suy ra  
Thể tích thủy tinh cần là: đồng.
Câu 37: Đáp án C
Từ 8 số đã cho có thể lập được: số có 3 chữ số.
Số cần chọn có dạng  trong đó 
TH1: Chọn ra 3 số thuộc tập  ta được 1 số thỏa mãn.
Do đó có số
TH2:  có  số thỏa mãn
TH3: có  số thỏa mãn
TH4: có  số thỏa mãn
Vậy có  số thỏa mãn chữ số đứng sau luôn lớn hơn bằng chữ số đứng trước. 
Vậy xác suất cần tìm là:  
Câu 38: Đáp án C
Ta có:  
Đặt  Khi đó:  
PT đã cho vô nghiệm vô nghiệm hoặc có nghiệm dương.
TH1: vô nghiệm 
TH2: (*) có nghiệm dương  
Kết hợp 2 TH suy ra  
Câu 39: Đáp án C
[image: SNAGHTML5940a0b]
Ta có: suy ra tam giác ABD là tam giác đều cạnh a. Khi đó A’.ABD là chóp đều cạnh đáy bằng a. Như vậy hình chiếu vuông góc của A’ lên mặt đáy trùng với trọng tâm tam giác ABD.
Ta có:  
 
Do đó  
Câu 40: Đáp án A
[image: ]
Do đều nên  
Mặt khác 
Dựng  
Ta có:  
 
Do đó  
Lại có  
Câu 41: Đáp án D
Số tiền mà ông An nhận được là đồng.
Câu 42: Đáp án C
[image: SNAGHTML595840a]
Khối bát diện đều có cạnh là a.
Chia bát diện đều thành hai hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng a.
Thể tích khối chóp tứ giác đều S.MNPQ là  
Vậy thể tích cần tính là  
Câu 43: Đáp án C
[image: SNAGHTML595e3a7]
Ta có  
Gọi M là hình chiếu của B trên  
Tam giác BMC vuông tại M, có  
Suy ra  
Mà  suy ra  
Vậy  
Câu 44: Đáp án A
Phương trình hoành độ giao điểm của và Ox là 
Đặt khi đó  
Để (*) có 4 nghiệm phân biệt có 2 nghiệm dương phân biệt 
Khi đó, gọi là hai nghiệm phân biệt của 
Suy ra  
Mà suy ra  
Câu 45: Đáp án B
Dễ thấy không là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số vì TXĐ: 
Ta xét phương trình:  
Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy rằng
 Phương trình (1), có hai nghiệm phân biệt là (nghiệm kép)
 Phương trình (2), có ba nghiệm phân biệt là  
Do đó suy ra  
Mà có 3 nghiệm lớn hơn 1  ĐTHS  có 3 đường TCĐ.
Câu 46: Đáp án A
Ta có  
Đặt suy ra khi đó  
Do đó là cấp số nhân với công bội 
Mà nên suy ra 
Vậy  
Câu 47: Đáp án A
[image: SNAGHTML5972ed9]
Ta có  
Tam giác SAB vuông tại A, có  
Bán kính đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật ABCD là  
Vậy bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD là  
Câu 48: Đáp án A
Với 10 câu trắc nghiệm sẽ có cách chọn đáp án.
Và bài điền tiếp theo chắc chắn sẽ giống 1 trong bài điền trước đó.
Vậy có tất cả phiếu thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Câu 49: Đáp án D
[image: SNAGHTML5985888]
Gọi O là tâm của hình bình hành ABCD, nối Qua I kẻ đường thẳng d, song song với BD cắt SB, SD lần lượt tại H, K suy ra  
Điểm thỏa mãn 
Xét tam giác SAC, có  
Khi đó  
Suy ra  
Câu 50: Đáp án B
Ta có  
 
Xét hàm số trên khoảng có 
Suy ra là hàm số đồng biến trên mà 
Khi đó  
 
với  
Xét hàm số trên , suy ra 
Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức M là  
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Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số  
	A.  		B. 	
	C. 		D.  
Câu 2: Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
	A. Hàm số nghịch trên từng khoảng xác định D.
	B. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định
	C. Hàm số đồng biến trên khoảng 
	D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  
Câu 3: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào có nghĩa? 
	A.  	B.  	C. 		D.  
Câu 4: Cho cấp số nhân  biết  Tính công bội q của cấp số nhân.
	A.  	B.  	C. 	D.  
Câu 5: Cho hình chóp S.ABC có A và B lần lượt là trung điểm của SA và SB. Biết thể tích của khối chóp S.ABC bằng 24. Tính thể tích V của khối chóp  
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 6: Tập hợp tâm các mặt cầu luôn đi qua hai điểm cố định A và B cho trước là
	A. một đường thẳng	B. một mặt phẳng	C. một điểm	D. một đoạn thẳng.
Câu 7: Gọi S là tổng các nghiệm trong khoảng  của phương trình  Tính S
	A.  	B.  	C. 	D. 
Câu 8: Cho hàm số  Tính  
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 9: Mệnh đề nào dưới đây sai?
	A. Hàm số  tuần hoàn với chu kì  
	B. Hàm số  tuần hoàn với chu kì 	
	C. Hàm số  tuần hoàn với chu kì 	
	D. Hàm số  tuần hoàn với chu kì 
Câu 10: Trong các giới hạn hữu hạn sau, giới hạn nào có giá trị khác với các giới hạn còn lại?
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Cho hai đường thẳng phân biệt a và b trong không gian. Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b?
	A. 3	B. 1	C. 2	D. 4
Câu 12: Cho hình chóp S.ABC có cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy ABC. Biết  tam giác ABC là tam giác vuông cân tại  Tính theo a thể tích V của khối chóp S.ABC
	A.  	B.  	C. 	D. 
Câu 13: Nếu điểm M trong không gian luôn nhìn đoạn thẳng AB cố định dưới một góc vuông thì M thuộc
	A. một mặt cầu cố định.	B. một khối cầu cố định.
	C. một đường tròn cố định.	D. một hình tròn cố định
Câu 14: Mệnh đề nào dưới đây đúng?
	A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song
	B. Hai đường thẳng không cắt nhau và không song song thì chéo nhau.
	C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.
	D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.
Câu 15: Gọi d là tiếp tuyến tại điểm cực đại của đồ thị hàm số  Mệnh đề nào dưới đây đúng?
	A. d song song với đường thẳng  	B. d song song với đường thẳng  
	C. d có hệ số góc âm.		D. d có hệ số góc dương.
Câu 16: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số  đồng biến trên  
	A. 5	B. 3	C. 4	D. 2
Câu 17: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Đó là hàm số nào?
[image: ]	A.  
	B.  
	C. 
	D. 
Câu 18: Cho tứ diện ABCD. Điểm M thuộc đoạn AC M khác A M, khác C. Mặt phẳng  đi qua M song song với AB và AD. Thiết diện của với tứ diện ABCD là hình gì?
	A. Hình tam giác.	B. Hình bình hành.	C. Hình vuông	D. Hình chữ nhật.
Câu 19: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Giả sử con súc sắc xuất hiện mặt b chấm. Tính xác suất sao cho phương trình  (x là ẩn số) có nghiệm lớn hơn 3.
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 20: Mệnh đề nào dưới đây đúng?
	A.  	B. 
	C. 	D. 
Câu 21: Cho phương trình  Biết phương trình có nghiệm  trong đó  Tìm phần nguyên của a.
	A. 0	B. 1	C. 2	D. 3
Câu 22: Đồ thị hàm số nào dưới đây không có tiệm cận ngang?
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 23: Một hình trụ có bán kính đáy bằng r và khoảng cách giữa hai đáy bằng  Một hình nón có đỉnh là tâm mặt đáy này và đáy trùng với mặt đáy kia của hình trụ. Tính tỉ số diện tích xung quanh của hình trụ và hình nón.
	A.  	B.  	C.  	D. 3
Câu 24: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số  xác định với mọi  
	A.  	B.  
	C. 	D. 
Câu 25: Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên tập xác định của nó?
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 26: Một khối trụ có hai đáy là hai hình tròn ngoại tiếp hai mặt của một hình lập phương cạnh a. Tính theo a thể tích V của khối trụ đó
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 27: Tìm số nghiệm của phương trình  
	A. 0	B. 1	C. 2	D. 3
[image: ]Câu 28: Cho hàm số  Hàm số có đồ thị như hình bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số  
	A. 3	B. 1
	C. 0	D. 2

Câu 29: Cho hai số thực dương a và b. Rút gọn biểu thức  
	A.  	B. 	C. 	D.  
Câu 30: Cho khối hộp  Tính tỉ số thể tích của khối hộp đó và khối tứ diện  
	A.  	B. 3	C.  	D. 2
Câu 31: Tính số cách rút ra đồng thời hai con bài từ cỗ bài tú lơ khơ 52 con.
	A. 26	B. 2652	C. 1326	D. 104
Câu 32: Cho lục giác đều ABCDEF tâm O như hình bên. 
[image: ]
Tam giác EOD là ảnh của tam giác AOF qua phép quay tâm O góc quay   Tìm 
	A.  	B. 
	C. 	D. 

Câu 33: Cho hàm số  có đạo hàm  Mệnh đề nào dưới đây đúng?
	A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  
	B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  và  
	C. Hàm số đồng biến trên các khoảngvà 
	D. Hàm số đồng biến trên các khoảng 
Câu 34: Tính thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 35: Mệnh đề nào dưới đây sai?
	A. Hai khối hộp chữ nhật có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau
	B. Hai khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.
	C. Hai khối lập phương có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau
	D. Hai khối chóp có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau
Câu 36: Cho hàm số có bảng biến thiên dưới đây.
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Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình  có ba nghiệm phân biệt
	A.  	B.  	C. 	D. 
Câu 37: Cho hàm số có đạo hàm trên  và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. 
[image: ]
Đặt  Tìm số nghiệm của phương trình  
	A. 2	B. 8
	C. 4	D. 6
Câu 38: Cho tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng  Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng BCD
	A.  	B.  	C. 	D.  
Câu 39: Một hình hộp chữ nhật có kích thước  trong đó a, b, c là các số nguyên và  Gọi và  lần lượt là thể tích và diện tích toàn phần của hình hộp. Biết  tìm số các bộ ba số  
	A. 4	B. 10	C. 12	D. 21
Câu 40: Cho hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB và hai cạnh bên đều có độ dài bằng 1. Tìm diện tích lớn nhất  của hình thang.
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 41: Gọi A là tập tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho tập nghiệm của phương trình  có hai phần tử. Tìm số phần tử của A.
	A. 1	B. Vô số.	C. 3	D. 2
Câu 42: Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông cân tại  mặt phẳng SAC vuông góc với mặt đáy ABC. Các mặt bên tạo với mặt đáy các góc bằng nhau và bằng  Tính theo a thể tích V của khối chóp S.ABC
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 43: Cho phương trình  Diện tích của đa giác tạo bởi các điểm trên đường tròn lượng giác biểu diễn các họ nghiệm của phương trình gần với số nào nhất trong các số dưới đây?
	A. 0,948	B. 0,949	C. 0,946	D. 0,947
Câu 44: Một hình trụ có bán kính đáy bằng 5 và khoảng cách giữa hai đáy bằng 7. Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 3. Tính diện tích S của thiết diện được tạo thành.
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 45: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi A’, B’, C’, D’ theo thứ tự là trung điểm của SA, SB, SC, SD. Tính tỉ số thể tích của hai khối chóp S.A’B’C’D’ và S.ABCD
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 46: Cho biểu thức  Biểu thức A có giá trị thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?
	A.  	B. 
	C. 	D. 
Câu 47: Cho hai chất điểm A và B cùng bắt đầu chuyển động trên trục Ox từ thời điểm  Tại thời điểm t, vị trí của chất điểm A được cho bởi  và vị trí của chất điểm B được cho bởi  Gọi  là thời điểm đầu tiên và  là thời điểm thứ hai mà hai chất điểm có vận tốc bằng nhau. Tính theo và độ dài quãng đường mà chất điểm A đã di chuyển từ thời điểm đến thời điểm 
	A.  	B. 
	C. 	D. 
Câu 48: Có bao nhiêu số có 10 chữ số được tạo thành từ các chữ số 1, 2, 3 sao cho bất kì 2 chữ số nào đứng cạnh nhau cũng hơn kém nhau 1 đơn vị?
	A. 32	B. 16	C. 80	D. 64
Câu 49: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi  lần lượt là hình chiếu của A trên SB, SC. Tính theo a bán kính R của mặt cầu đi qua năm điểm  
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 50: Cho một chiếc cốc có dạng hình nón cụt và một viên bi có đường kính bằng chiều cao của cốc. Đổ đầy nước vào cốc rồi thả viên bi vào, ta thấy lượng nước tràn ra bằng một nửa lượng nước đổ vào cốc lúc ban đầu. Biết viên bi tiếp xúc với đáy cốc và thành cốc. Tìm tỉ số bán kính của miệng cốc và đáy cốc (bỏ qua độ dày của cốc).
	A.  	B. 2	C.  	D. 









Đáp án
	1-D
	2-B
	3-B
	4-C
	5-C
	6-B
	7-C
	8-C
	9-B
	10-C

	11-A
	12-D
	13-A
	14-A
	15-A
	16-A
	17-C
	18-A
	19-A
	20-C

	21-B
	22-C
	23-A
	24-D
	25-D
	26-A
	27-B
	28-B
	29-B
	30-B

	31-C
	32-C
	33-D
	34-D
	35-A
	36-B
	37-B
	38-A
	39-B
	40-D

	41-D
	42-D
	43-B
	44-A
	45-C
	46-D
	47-A
	48-D
	49-D
	50-C



LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án D 
Hàm số xác định 
Câu 2: Đáp án B
Hàm số có tập xác định  
Ta có  Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định
Câu 3: Đáp án B

Câu 4: Đáp án C
 
Câu 5: Đáp án C
[image: ]
 

Câu 6: Đáp án 
Tập hợp tâm các mặt cầu luôn đi qua hai điểm cố định A và B cho trước là một mặt phẳng trung trực của AB
Câu 7: Đáp án C
 
Câu 8: Đáp án C
 
Câu 9: Đáp án B

Câu 10: Đáp án C

Câu 11: Đáp án A
Có 3 vị trí: chéo nhau, cắt nhau, song song
Câu 12: Đáp án D
Thể tích hình chóp là:  
Câu 13: Đáp án A
M thuộc mặt cầu đường kính AB
Câu 14: Đáp án A

Câu 15: Đáp án A
tiếp tuyến tại điểm cực đại có phương trình là  
Câu 16: Đáp án A
 
Hàm số đồng biến trên  
Suy ra có 5 giá trị nguyên của m thỏa mãn đề bài
Câu 17: Đáp án C

Câu 18: Đáp án A
[image: ]
Thiết diện là  trong đó  

Câu 19: Đáp án A
 phương trình có 2 nghiệm  
Phương trình có nghiệm lớn hơn 3 khi và chỉ khi  
Suy ra xác suất để con súc sắc xuất hiện mặt b thỏa mãn đề bài là  
Câu 20: Đáp án C
 
Câu 21: Đáp án B
 
Câu 22: Đáp án C
 đồ thị hàm số  không có tiệm cận ngang
Câu 23: Đáp án A
Tỉ số diện tích xung quanh của hình trụ và hình nón là:  
Câu 24: Đáp án D
Hàm số xác định với mọi  
Câu 25: Đáp án D
hàm số  nghịch biến trên tập xác định của nó
Câu 26: Đáp án A
Bán kính đáy của khối trụ là:  
Thể tích khối trụ là  
Câu 27: Đáp án B
 
Vì  vô nghiệm
Kết hợp 2TH, suy ra  
Câu 28: Đáp án B
 đổi dấu 1 lần, suy ra hàm số  có 1 điểm cực trị
Câu 29: Đáp án B

Câu 30: Đáp án B
[image: ]
 
Câu 31: Đáp án C
Số cách là  
Câu 32: Đáp án C

Câu 33: Đáp án D
 
Suy ra hàm số đồng biến trên các khoảng , nghịch biến trên khoảng  và 
Câu 34: Đáp án D
Thể tích V của khối lăng trụ là:  
Câu 35: Đáp án A

Câu 36: Đáp án B
Để phương trình  có ba nghiệm phân biệt  
Câu 37: Đáp án B

Do đồ thị hàm số  có 2 điểm cực trị  có 2 nghiệm
Lại có  trong đó  có 3 nghiệm và  có 3 nghiệm
Vậy phương trình  có 8 nghiệm phân biệt 
Câu 38: Đáp án A
[image: ]
Vì  nên tam giác ABC vuông tại A
Gọi K là hình chiếu của A lên Bc, H là hình chiếu của A lên DK.
Ta có  
 
Câu 39: Đáp án B
 
Do 
Tương tự  
Với  
Với  
Với  
…….. suy ra có 10 bộ số thỏa mãn
Câu 40: Đáp án D
[image: ]
Đặt  
Ta có  
 
Câu 41: Đáp án D

Giải (1), đặt  
Xét hàm số  trên  có  
Phương trình  
 có nhiều nhất 2 nghiệm mà  
Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt  có nghiệm 1 hoặc 0
Vậy  là 2 giá trị cần tìm
Câu 42: Đáp án D
[image: ]
Gọi H là hình chiếu của S trên  
Kẻ  
Suy ra  
 là trung điểm AC
Tam giác SHM vuông tại H, có  
Diện tích tam giác ABC là  
Vậy thể tích cần tính là  
Câu 43: Đáp án B
Điều kiện:  
Ta có 
 
Suy ra 4 nghiệm trên đường tròn lượng giác là  và 
Vậy diện tích cần tinh  
Câu 44: Đáp án A
Khoảng cách từ tâm đáy đến mặt phẳng cắt là 3
Suy ra chiều rộng của hình chữ nhật là  
Vậy diện tích S của thiết diện là  
Câu 45: Đáp án C
 và  
MÀ   
Câu 46: Đáp án D
Ta có

Áp dụng bất đẳng thức  ta có

Khi đó 
vậy  
Câu 47: Đáp án A
Khi hai vật cuyển động với tốc độ bằng nhau
 
Do đó, quảng đường mà chất điểm đã di chuyển là 
Câu 48: Đáp án D
Chọn 5 vị trí cho số 2, có 2 cách là  
Và 5 vị trí trống còn lại có thể là số 1 hoặc 3  có  cách
Vậy có tất cả  số cần tìm
Câu 49: Đáp án D
[image: ]
Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp  
Suy ra tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là tâm I
Vậy bán kính mặt cầu cần tính là  
Câu 50: Đáp án C
[image: ]
Chuẩn hóa bán kính của viên bi là 1 chiều cao của cốc là  
 Thể tích của viên bi là  
Gọi R, r lần lượt là bán kính của miệng cốc và đáy cốc
 Thể tích của cốc (khối nón cụt) là 
 Vì lượng nước tràn ra bằng nửa lượng nước đổ vào cốc  
 Xét mặt cắt của cốc khi thả viên bi vào cốc (hình vẽ bên)
Dẽ thấy ABCD là hình thang cân 
Mà  và  
Từ (2) và (3)  
Từ (1) và (4)  
 
Vậy tỉ số cần tìn là 
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Câu 1: Trong không gian cho đường thẳng  và điểm O. Qua O có mấy đường thẳng vuông góc với  ?
	A.  	B. 	C. Vô số	D. 
Câu 2: Tính đạo hàm của hàm số  
	A. 	B. 
    C. 	D. 
Câu 3: Tìm  
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ, cho véctơ  Tìm ảnh của điểm  qua phép tịnh tiến theo vectơ  
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng (H) được giới hạn bởi các đường trục Ox và hai đường thẳng  xung quanh trục Ox.
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Nguyên hàm của hàm số là:
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Số nào trong các số sau lớn hơn 1?
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Tổng số đỉnh, số cạnh và số mặt của hình lập phương là:
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Từ các chữ số 1; 2; 3 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau đôi một?
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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	A. Hàm số đạt cực tiểu tại  	B. Hàm số đạt cực tiểu tại 
	C. Hàm số đạt cực tiểu tại 	D. Hàm số đạt cực đại tại 
Câu 12: Cho hình chóp tam giác S.ABC với SA, SB, SC đôi một vuông góc và  Tính thể tích của khối chóp S. ABC.
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 13: Cho lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng 2a. Tính thể tích khối lăng trụ  
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 14: Phương trình  có tập nghiệm là
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 15: Tập xác định của hàm số  là
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 16: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn lần lượt là
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 17: Tính đạo hàm của hàm số  
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 18: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho véctơ  Tìm tọa độ của véctơ  biết rằng véctơ  ngược hướng với véctơ  và  
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19: Hàm số  đồng biến trên khoảng nào sau đây?
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 20: Tính tích phân .
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 21: Cho hàm số  Hàm số luôn đồng biến trên  khi và chỉ khi
	A.  	B.  	C. 	D. 
Câu 22: Hình lập phương  cạnh a. Tính thể tích khối tứ diện ACB'D'.
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 23: Số  có bao nhiêu ước số nguyên?
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 24: Cho cấp số nhân  có , công bội  Hỏi  là số hạng thứ mấy của 
	A. Số hạng thứ  	B. Số hạng thứ 	C. Số hạng thứ 	D. Số hạng thứ 
Câu 25: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số  là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 26: Cho cấp số cộng  có. Tính tổng 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này.
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 27: Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh a. Hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABCD) trùng với trung điểm của cạnh AB. Cạnh bên  Tính thể tích khối chóp  theo a.
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 28: Cho hàm số  Tìm 
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 29: Cần phải thiết kế các thùng dạng hình trụ có nắp đựng nước sạch có dung tích  Hỏi bán kính của đáy hình trụ nhận giá trị nào sau đây để tiết kiệm vật liệu nhất?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 30: Tính diện tích xung quanh hình nón tròn xoay ngoại tiếp tứ diện đều cạnh bằng a.
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 31: Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a. Tính côsin của góc giữa mặt bên và mặt đáy.
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 32: Tìm một nguyên hàm  của hàm số  biết rằng  
	A.  	B. 	
    C. 	D. 
Câu 33: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho hai điểm  Biết rằng tập hợp các điểm M trong không gian thỏa mãn đẳng thức  là một mặt cầu. Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu là:
	A.  	B. 	
    C. 	D. 
Câu 34: Cho hàm số  Tính 
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 35: Số nghiệm của phương trình là:
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 36: Cho hình chóp có đáy là hình vuông ABCD cạnh a, SA vuông góc với đáy
 Gọi B, D là hình chiếu của A lần lượt lên SB, SD. Mặt phẳng cắt SC tại C'. Thể tích khối chóp  là:
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 37: Cho cấp số cộng  biết  và Tìm số hạng đầu tiên  và công sai d của cấp số cộng.
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và D; SD vuông góc với mặt đáy  Tính khoảng cách giữa đường thẳng CD và mặt phẳng (SAB).
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 39: Trong hình hộp có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 40: Cho đồ thị hàm số  Từ điểm  kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến tới .
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 41: Trong không gian với hệ tọ độ Oxyz, cho bốn điểm
 Hỏi có bao nhiêu điểm cách đều bốn mặt phẳng 

	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 42: Với một đĩa phẳng hình tròn bằng thép bán kính R, phải làm một cái phễu bằng cách cắt đi một hình quạt của đĩa này và gấp phần còn lại thành một hình nón. Gọi độ dài cung tròn của hình quạt còn lại là x. Tìm x để thể tích khối nón tạo thành nhận giá trị lớn nhất.
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 43: Hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số  Mệnh đề nào sau đây là đúng?
[image: ]
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 44: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số  nghịch biến trên
khoảng .
	A.  		B.  hoặc 
	C. 		D. 
Câu 45: Một ô tô đang chạy với tốc độ 10(m/s) thì người lái đạp phanh, từ thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đều với trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 46: Gọi m là số thực dương sao cho đường thẳng cắt đồ thị hàm số  tại hai điểm A, B thỏa mãn tam giác OAB vuông tại O (O là gốc tọa độ). Kết luận nào sau đây là đúng?
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 47: Từ các chữ số  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có bốn chữ số đôi một khác nhau và phải có mặt chữ số 3?
	A. số	B. số	C. số	D. số
Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm  Tìm tọa độ điểm M sao cho biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất.
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 49: Tìm tập các giá trị thực của tham số m để phương trình  có đúng hai nghiệm âm phân biệt.
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 50: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại ,
 và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) bằng  Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC theo a.
	A.  	B. 	C. 	D. 

















Đáp án
	1-C
	2-D
	3-A
	4-D
	5-A
	6-D
	7-C
	8-A
	9-B
	10-B

	11-B
	12-C
	13-D
	14-B
	15-D
	16-B
	17-B
	18-C
	19-C
	20-A

	21-C
	22-A
	23-D
	24-A
	25-D
	26-D
	27-A
	28-B
	29-D
	30-A

	31-A
	32-A
	33-C
	34-B
	35-D
	36-C
	37-A
	38-A
	39-A
	40-C

	41-D
	42-A
	43-C
	44-B
	45-B
	46-C
	47-B
	48-B
	49-C
	50-C



LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án C
Câu 2: Đáp án D
Ta có:  
Câu 3: Đáp án A
Ta có:  
Câu 4: Đáp án D
Gọi  
Câu 5: Đáp án A
Câu 6: Đáp án D
Ta có:  
Câu 7: Đáp án C
Ta có: hàm số có 3 điểm cực trị.
Câu 8: Đáp án A
Câu 9: Đáp án B
Hình lập phương có 8 đỉnh, 12 cạnh và 6 mặt.
Câu 10: Đáp án B
Câu 11: Đáp án B
Câu 12: Đáp án C
Câu 13: Đáp án D
Thể tích khối lăng trụ là:  
Câu 14: Đáp án B
 
Câu 15: Đáp án D
Hàm số xác định  
Câu 16: Đáp án B
Ta có  
Suy ra  
Câu 17: Đáp án B
Ta có  
Câu 18: Đáp án C
Ta có:  
Câu 19: Đáp án C
Ta có:  
Suy ra hàm số đồng biến trên các khoảng và .
Câu 20: Đáp án A
Ta có  
[image: ]Câu 21: Đáp án 

Câu 22: Đáp án A
 
Câu 23: Đáp án D
Ta có  
Suy ra  có  ước số nguyên.
Câu 24: Đáp án A
Gọi  
Câu 25: Đáp án D
Hàm số có TXĐ   
Ta có Đồ thị hàm số có TCN 
Mặt khác Đồ thị hàm số có 2 TCĐ là 
Câu 26: Đáp án D
Ta có  
Câu 27: Đáp án A
[image: ]Ta có  
 
Thể tích khối chóp S.ABCD là:  
Câu 28: Đáp án B
Ta có  
Có  
Câu 29: Đáp án D
Gọi chiều cao của hình trụ là h. Ta có:  
Diện tích toàn phần của hình trụ là:  
Dấu = xảy ra  
[image: ]Câu 30: Đáp án A
Bán kính đáy của hình nón là:  
Chiều cao của hình nón là:  
Diện tích xung quanh của hình nón là:
  
Câu 31: Đáp án A
[image: ]
Dựng hình như hình vẽ.
Ta có:  
Khi đó  
Do đó  
Câu 32: Đáp án A
Ta có:  Do  
Do  
Suy ra   
Câu 33: Đáp án C
Gọi  là trung điểm của AB khi đó 
Suy ra  
 
Do đó mặt cầu tâm .
Câu 34: Đáp án B
Cách 1: CALC
Cách 2:  
 
Câu 35: Đáp án D
Phương trình đã cho  
(với )  
TH1. Nếu , khi đó 
TH2. Nếu tương tự TH1.
TH3. Nếu khi đó  vô nghiệm.
TH4. Nếu tương tự TH3. 
TH5. Nếu , khi đó vô nghiệm.
TH6. Nếu  tương tự TH5.
Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm phân biệt .
Hoặc biến đổi dễ thấy  (Table = Mode 7).
Câu 36: Đáp án C
[image: ]
Gọi O là tâm hình vuông ABCD.
 
Ta có:  
Lại có , tương tự 
Do đó  
Xét tam giác SAB có:  
Tương tự  
Do đó do tính chất đối xứng nên:
 
Câu 37: Đáp án A
Giả sử  
Ta có:  
Do  
 Từ (1) và (2) suy ra  


Câu 38: Đáp án A
[image: ]
Do do đó 
Dựng  
Câu 39: Đáp án A
[image: ]
Ta có đáy của hình hộp đã cho là hình thoi: 
Do đó nên A đúng, 
tương tự C, D đúng.
Câu 40: Đáp án C
PTTT của tại điểm là:  
Do tiếp tuyến đi qua điểm nên 
 
Vậy từ điểm kẻ được 3 tiếp tuyến tới .
Câu 41: Đáp án D
Gọi là điểm cách đều bốn mặt phẳng 
Khi đó, ta có . Suy ra có 8 cặp  thỏa mãn (*).
Câu 42: Đáp án A
Gọi r, l lần lượt là bán kính đáy và độ dài đường sinh của hình nón.
Thể tích khối nón là , với h là chiều cao khối nón.
Ta có  
Suy ra  Dấu “=” xảy ra  
Mà x là chu vi đường tròn đáy hình nón và đường sinh 
Từ (1), (2) suy ra  
Câu 43: Đáp án C
Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy
+) Đồ thị hàm số có TCĐ và tiệm cận ngang là  
+) Đồ thị hàm số đi qua các điểm có tọa độ  
Câu 44: Đáp án B
Ta có  
Hàm số nghịch biến trên  
Câu 45: Đáp án B
Ô tô dừng hẳn  
Suy ra quãng đường đi được bằng  
Câu 46: Đáp án C
PT hoành độ giao điểm là  
Hai đồ thị có 2 giao điểm có 2 nghiệm trái dấu 
Khi đó  
Suy ra tọa độ hai điểm A,B là  
Tam giác OAB vuông tại O  
Giải PT kết hợp với điều kiện  
Câu 47: Đáp án B
Xét các số lẻ có 4 chữ số được lập từ các số trên có: số
Xét các số lẻ có 4 chữ số được lập từ 4 số trên và không có mặt chữ số 3 có:  số
Do đó có thỏa mãn.
Câu 48: Đáp án B
Gọi suy ra 
Khi đó  
 
Vậy  Dấu “=” xảy ra  
Câu 49: Đáp án C
Đặt .
PT ban đầu có 2 nghiệm âm phân biệt có hai nghiệm 
Suy ra  
Câu 50: Đáp án C
[image: ]
Dựng hình vuông  
Khi đó mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC chính là mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.
Kẻ mà  
Mặt khác  
Tam giác SCD vuông tại D, có  
Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là  
Vậy diện tích mặt cầu cần tính là  
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Câu 1: Cho chuyển động xác định bởi phương trình  trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét. Tính vận tốc tại thời điểm gia tốc triệt tiêu.
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Hàm số  đồng biến trên khoảng nào?
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Hình đa diện nào sau đây có tâm đối xứng
	A. Hình hộp chữ nhật		B. Hình tứ diện đều	
	C. Hình chóp tứ giác đều	D. Hình lăng trụ tam giác
Câu 4: Cho hai hàm số  và  Gọi  lần lượt là tiếp tuyến của mỗi đồ thị hàm số  đã cho tại giao điểm của chúng. Hỏi góc giữa hai tiếp tuyến trên bằng bao nhiêu
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Hình hộp đứng đáy là hình thoi có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
	A. 1	B. 3	C. 4	D. 2
Câu 6: Cho hàm số  Tồn tại hai tiếp tuyến của  phân biệt và có cùng hệ số góc k, đồng thời đường thẳng đi qua các tiếp điểm của hai tiếp tuyến đó cắt các trục Ox, Oy tương ứng tại A và B sao cho  Hỏi có bao nhiêu giá trị của k thỏa mãn yêu cầu bài toán?
	A. 0	B. 1	C. 2	D. 3
Câu 7: Tìm tất cả các số tự nhiên k sao cho  theo thứ tự lập thành một cấp số cộng
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 9: Cho hàm số  . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số liên tục tại  
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 10: Tính thể tích khối tứ diện đều có cạnh bằng 2
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 11: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số  có ba điểm cực trị tạo thành tam giác vuống cân
	A.  	B.  	C.  	D. 
Câu 12: Gieo ngẫu nhiên hai con súc sắc cân đối đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con súc sắc đó bằng 7
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 13: Cho hàm số có đồ thị  có đồ thị  Tìm tọa độ giao điểm I của hai đường tiệm cận của đồ thị 
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 14: Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích bằng 2017. Tính thể tích khối đa diện ABCB’C’.
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 15: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình  có nghiệm
	A.  	B. 	C. 	D.  
Câu 16: Cho hàm số  thỏa mãn  và   Mệnh đề nào dưới đây đúng?
	A.  	B. 
	C. 	D. 
Câu 17: Cho  và Tính  
	A. 3	B. 5	C. 4	D. 2
Câu 18: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng  và  Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến  thành  
	A. Vô số	B. 0	C. 1	D. 4
Câu 19: Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số tăng
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 20: Một tổ có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giaó viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm trực nhật.Tính xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 21: Giaỉ phương trình  
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 22: Tìm hệ số của  trong triển khai thành đa thức của 
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 23: Tính đạo hàm của hàm số  
	A.  	B. 
	C. 	D. 
Câu 24: Xét hàm số  trên đoạn  Mệnh đề nào sau đây đúng?
	A. Hàm số có cực trị trên khoảng  
	B. Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn
	C. Hàm số đồng biến trên đoạn
	D. Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại  và giá trị nhỏ nhất tại  
Câu 25: Cho hình thoi ABCD có tâm O (như hình vẽ), Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây đúng? 
[image: ]
	A. Phép quay tâm O, góc  biến tam giác OBC thành tam giác OCD
	B. Phép vị tự tâm O, tỷ số  biến tam giác ABD thành tam giác CDB
	C. Phép tịnh tiến theo vectơ  biến tam giác ABD thành tam giác DCB
	D. Phép vị tự tâm O, tỷ số  biến tam giác OBC thành tam giác ODA
Câu 26: Cho cấp số nhân  Hỏi số  là số hạng thứ mấy?
	A. 9	B. 10	C. 8	D. 11
Câu 27: Đồ thị hàm số  có hai điểm cực trị A và B, Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng AB?
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 28: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật.  đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng ; góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng bằng   Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 29: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại C, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của AB và SB. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai?
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 30: Phát biểu nào sau đây đúng? 
	A. Hàm số  đạt cực trị tại  khi và chỉ khi  là nghiệm của đạo hàm
	B. Nếu và  thì hàm số đạt cực đại tại 
	C. Nếu và thì  không phải là cực trị của hàm số đã cho
	D. Nếu đổi dấu khi x qua điểm  và  liên tục tại  thì hàm số  đạt cực đại tại điểm 
Câu 31: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại ba điểm phân biệt A, B, C sao cho  
	A.  	B.  
	C.  		D. 
Câu 32: Tìm tập giá trị T của hàm số  
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 33: Cho hàm số  xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau:
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Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình  có bốn nghiệm phân biệt?
	A.  	B. 	C.  	D. 
Câu 34: Phương trình  có bao nhiêu nghiệm trên khoảng  
	A. 1	B. 0	C. 2	D. 3
Câu 35: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
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	A.  	B. 
 	C. 	D.  
		[image: ]

Câu 36: Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A. Biết độ dài cạnh đáy BC, đường cao AH và cạnh bên AB theo thứ tự lập thành cấp số nhân công bội q. Gía trị của  bằng
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 37: Tìm tất cả số tự nhiên n thỏa mãn 
 
	A.  	B. 	C. 	D.  
Câu 38: Giaỉ phương trình 
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 39: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của điểm A’ lên  trùng với trọng tâm của tam giác ABC. Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA’ và BC bằng  Tính theo a thể tích V của khối lăng trụ ABC.A’B’C’.
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 40: Cho khối tứ diện ADCD có thể tích V. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ABD, ACD, BCD. Tính theo V thể tích của khối tứ diện MNPQ.
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 41: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  
	A. 2	B. 3	C. 0	D. 5
Câu 42: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông tại A; Hình chiếu vuông góc của A’ trên  nằm trên đường thẳng BC. Tính theo a khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng 
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thoi tâm O, đường thẳng SO vuông góc với mặt phẳng  Biết  Tìm số đo của góc giữa hai mặt phẳng  và  
	A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 44: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng  cắt đồ thị  của hàm số  tại hai điểm A, B phân biệt sao cho  đạt giá trị nhỏ nhất (với là hệ số góc của tiếp tuyến tại A, B của đồ thị 
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 45: Giám đốc một nhà hát A đang phân vân trong việc xác định mức giá vé xem các chương trình được trình chiếu trong nhà hát. Việc này rất quan trọng, nó sẽ quyết định nhà hát thu được bao nhiêu lợi nhuận từ các buổi trình chiếu. Theo những cuốn sổ ghi chép của mình, Ông ta xác định rằng: nếu giá vé vào của là 20 USD/người thì trung bình có 1000 người tới xem. Nhưng nếu tăng thêm 1 USD/người thì sẽ mất 100 khách hàng hoặc giảm đi 1 USD/người sẽ có thêm 100 người khách trong số trung bình. Biết rằng, trung bình, mỗi khách hàng đem lại 2 USD/người lợi nhuận cho nhà hát trong các dich vụ đi kèm. Hãy giúp Giám đốc nhà hát này xác định xem cần tính gía vé vào cửa là bao nhiêu để thu nhập là lớn nhất.
	A. 21 USD/người	B. 18 USD/người	C. 14 USD/người	D. 16 USD/người
Câu 46: Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích bằng 2018. Gọi M là trung điểm AA’; N, P lần lượt là các điểm nằm trên các cạnh BB’, CC’ sao cho  Tính thể tích khối đa diện ABCMNP 
	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 47: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thang cân,  Hai mặt phẳng và cùng vuông góc với mặt phẳng  Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB và SD. Tính cosin góc giữa MN và  biết thể tích khối chóp S.ABCD bằng  
	A.  	B.  	C. 	D. 
Câu 48: Cho bốn hàm số  có mấy hàm số tuần hoàn với chu kì  
	A. 0	B. 2	C. 3	D. 1
Câu 49: Trong không gian, cho các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng
	A. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc thì song song với đường thẳng còn lại
	B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau
	C. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại
	D. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau

Câu 50: Cho lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng 2a và các cạnh bên đều là hình vuông. Tính theo a thể tích khối lăng trụ đã cho.
	A.  	B. 	C. 	D. 
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1:  Đáp án A
Ta có    thời điểm   
Câu 2:  Đáp án A
Ta có  
Câu 3: Đáp án  A
Hình hộp chữ nhật có tâm đối xứng chính là giao điểm chủa các đường chéo
Câu 4: Đáp án D
Hoành độ giao điểm hai đồ thị là nghiệm của PT:  hay  
[image: ]Ta có    hệ số góc hai tiếp tuyến của  và  tại giao điểm của chúng là  dễ thấy  nên hai tiếp tuyến vuông góc
Câu 5: Đáp án B
Có ba mặt phẳng đối xứng là
 là mặt phẳng đi qua trung điểm các cạnh bên và các mặt phẳng  


Câu 6: Đáp án C
Đường thẳng  có hệ số góc   hoặc  
Gọi tọa độ hai tiếp điểm của hai tiếp tuyến là với  là hai nghiêm PT  hay  
 Khi đó  là vector chỉ phương của đt    hệ số góc của đt là   (tính theo Định lý Viet) 
Vì đt  có thể nhận hai giá trị hệ số góc tương ứng  có thể nhận hai giá trị.
Câu 7: Đáp án D
  theo thứ tự lập thành CSC 
 
Câu 8: Đáp án D
Vì  nên  là CSC với công bội là 2
Câu 9: Đáp án D
Hàm số liên tục tại  
Ta có 
 
Và
 



Câu 10: Đáp án C
Ta tính trên trường hợp tổng quát tứ diện   đều cạnh  
[image: 4(50).png] với  là trực tâm tam giác đều	 
Ta có  ,  		
            
            
Như vậy  
Với  
Câu 11: Đáp án B
Ta có  
Để hàm số có 3 cực trị thì  khi đó    các điểm cực trị của hàm số là  và  . Do hàm số đã cho là hàm chẵn nên , tam giác  chỉ có thể vuông cân tại A. Điều này
  Xét điều kiện   
Câu 12: Đáp án B
Vì với mọi trường hợp khi đếm số chấm con xúc sắc thứ nhất, có đúng một trường hợp trên sáu trường hợp để con xúc sắc thứ hai cộng vào có tổng là 7 (Ví dụ xúc sắc đầu là 1 thì xúc sắc 2 phải là 6, xúc sắc một là hai thì xúc sắc 2 là 5…) 
Câu 13: Đáp án D
Tiệm cận đứng   
Tiệm cận ngang  
Vậy giao điểm hai tiệm cận là 
Câu 14: Đáp án B			 
Ta thấy  	[image: download.png]	




Câu 15: Đáp án A
Ta có phương trình đã cho
  
Để phương trình có nghiệm thì 
Câu 16: Đáp án A
  
Vậy  
Câu 17: Đáp án C
 
 
 
Câu 18: Đáp án B
Các vector chỉ phương của    không song song với   
Phép tịnh tiến biến đường thằng thành đường thẳng song song với chính nó. Do đó ko tồn tại phép tịnh tiến biến  thành 
Câu 19: Đáp án C
 
Câu 20: Đáp án C
Xác suất cần tính là phần bù của trường hợp các học sinh được chọn là cùng giới tính
 
Câu 21: Đáp án C 
  
Câu 22: Đáp án B
Số hạng tổng quát trong khai triển là
  số hạng có phần biến  ứng với  hay số hạng thứ tư trong khai triển
 
 
Câu 23: Đáp án A
 
Câu 24: Đáp án D
Hàm số  có  với   GTNN đạt tại 1 và GTLN đạt tại -1
Câu 25: Đáp án B
Đáp án A sai vì B không thành C qua phép biến hình
Đáp án C sai vì D không thành B qua phép biến hình
Đáp án D sai vì phép vị tự tỷ số  là phép đồng nhất
Câu 26: Đáp án A
Ta có  như vậy  là số hạng thứ 9
Câu 27: Đáp án A
[image: ] PT  là 
 Câu 28: Đáp án D
 
Ta có  
           
           
 


Câu 29: Đáp án C
Đáp án A  và B đúng vì  
Đáp án D đúng vì  là đường trung bình trong tam giác  nên 
[image: ] song song với   	
Đáp án C sai vì nếu  thì  
điều này là vô lý.

Câu30 : Đáp án D
Câu 31: Đáp án D
Hoành độ giao điểm của đường thẳng và đồ thị hàm số  là nghiệm của PT  
PT này có ba nghiệm phân biệt có hai nghiệm phân biệt  
 khi đó tọa độ ba giao điểm là  từ đây tính được
  
Câu 32: Đáp án C
 	
Mặt khác ta có  
Do đây là hàm liên tục nên có tập giá trị là  
Câu 33: Đáp án C
Từ BBT của  ta có bảng biến thiên của  
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Từ BBT ta thấy PT  có bốn nghiệm phân biệt    
Câu 34: Đáp án A
 
 trên  phương trình có duy nhất một nghiệm ứng với  
Câu 35: Đáp án C
Hàm số có nhiều hơn một cực trị ta loại đáp án D. Khi  thì  ta loại A và B
[image: ]Câu 36: Đáp án C
 theo thứ tự lập thành CSN  		
Ta có:
  	

Câu 37: Đáp án B
Ta có  
Ta có  
        
            	

Như vậy  

= 
Câu 38: Đáp án A
 
Câu 39: Đáp án B
[image: ]Gọi M là trung điểm BC, G là trọng tâm  khi đó ta có
 , kẻ  là đường vuông góc chung của  và  
Xét  vuông  có  
Ta có  
[image: ]            
Câu 40:  Đáp án A	
   Ta có  , khoảng cách  từ A đến  gấp 3 lần
Khoảng cách  từ Q đến  
                                  		
 					

Câu 41: Đáp án A
[image: ] 
Câu 42: Đáp án B 	
Có thể đặc biệt hóa cho hình chiếu của lên  trùng với chân đường cao kẻ từ   của  (trường hợp tổng quát ta cũng chứng minh được đường cao  của  là khoảng cách cần tìm)
Gọi  là hình chiếu vuông góc của   lên   
[image: ]Khi đó  là khoảng cách từ  tới  vì   
Câu 43: Đáp án D
Gọi  là trung điểm  . Do  
  góc  là góc giữa  
Và  
Ta có  
           
Vuông cân tại   
 
 
Câu 44: Đáp án B
Hoành độ giao điểm   của đt và đồ thị  là nghiệm PT 
  
 
 
Đạt được khi  
Câu 45: Đáp án C
Gọi số tiền điều chỉnh so với giá 20 là USD  là  thì số tiền  thu được là
[image: ] 
 giá vé hợp lý nhất là 14 USD tương ứng với  
Câu 46: Đáp án D
Gọi  là trung điểm  
Ta có
  

Câu 47: Đáp án A
Câu 48: Đáp án B
Hàm và  tuần hoàn với chu kỳ , ta có 
Hàm  và  tuần hoàn với chu kỳ  
[image: download (2).png]Vậy có hàm  và  tuần hoàn với chu kỳ  
Câu 49: Đáp án C
Dễ dàng chỉ ra các đáp án A,B và D sai trên hình lập phương sau
A, B sai vì  nhưng  không song song với 
D sai vì  nhưng  không  với   
[image: ]Câu 50: Đáp án D
Gọ là trung điểm  . Ta có  
 . Do các mặt bên là hình vuông nên  
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Câu 1: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Cho hàm số . Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Viết công thức thể tích V của khối cầu có bán kính r
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Thể tích khối chop tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng 6 gần bằng số nào sau đây nhất?
	A. 48	B. 46	C. 52	D. 53
Câu 5: Tìm tập xác định D của hàm số 
	A. 		B. 
	C. 	D. 
Câu 6: Cho hình chóp tam giác đều có cạnh bên là b và chiều cao là Tính thể tích khối chóp đó
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Cho hàm số  (với m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt. 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Nếu tăng chiều cao của một khối chóp lên 2 lần và giảm diện tích đáy đi 6 lần thì thể tích khối chóp đó tăng hay giảm bao nhiêu lần?
	A. Giảm 12 lần		B. Tăng 3 lần
	C. Giảm 3 lần		D. Không tăng, không giảm
Câu 9: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: 
	
	           0                      2                  

	
	·      0           +         0       -

	
	                                    3            
                                                        
                                                                            


Tìm tất cả các giá trị của tham số để phương trình có ba nghiệm thực phân biệt. 
	A. 	B. 
	C. 	D. 
	
	           0                     1                  

	
	+      0           -         0      +

	
	                 5                                    
                                                        
                                                                          


Câu 10: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
	A. Hàm số có điểm cực tiểu bằng 0.
	B. Hàm số có điểm cực đại bằng 5.
	C. Hàm số có điểm cực tiểu bằng 
	D. Hàm số có điểm cực tiểu bằng 1.
Câu 11: Cho a là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số dương x, y?
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 12: Cho hàm số có đồ thị .Đồ thị có bao nhiêu đường tiệm cận? 
	A. 4	B. 3	C. 1	D. 2
Câu 16: Cho khối tứ diện  là trung điểm AB. Mặt phẳng  chia khối tứ diện thành hai khối đa diện nào? 
	A. Hai khối lăng trụ tam giác.	B. Hai khối chóp tứ giác.
	C. Một lăng trụ tam giác và một khối tứ diện.	D. Hai khối tứ diện.
Câu 17: Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành. 
	A. 1	B. 2	C. 0	D. 3
Câu 18: Cho hàm số Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
	A. Hàm số nghịch biến trên khoảng	B. Hàm số đồng biến trên khoảng
	C. Hàm số nghịch biến trên khoảng	D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
Câu 19: Cho. Hãy viết biểu thức dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ. 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 21: Một hình trụ có bán kính đáy, chiều caocm. Tính diện tích xung quanh của hình trụ. 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 22: Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. 
[image: ]
Hàm số đó là hàm số nào? 
	A. 
	B. 
	C. 
	D. 
Câu 23: Cho tứ diện có DA vuông góc với mặt phẳng và  cạnh BC vuông góc với AB. Tính bán kính r của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện .
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 24: Cho khối chóp có đáy là hình chữ nhật cạnh  Hình chiếu của đỉnh S lên đáy là trung điểm của cạnh  AB cạnh bên SC tạo với mặt phẳng đáy một góc Tính thể tích V của khối chóp đã cho. 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 25: Cho khối chóp có đôi một vuông góc với nhau và Tính thể tích khối chóp .
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 26: Gọi S là tập nghiệm của phương trình Tìm S.
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 27: Đồ thị hàm số nào dưới đây đi qua điểm ? 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 28: Viết công thức diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay có độ dài đường sinh l và bán kính đường tròn đáy r .
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 29: Cho hàm số. Phương trình tiếp tuyến tại điểm của đồ thị hàm số trên là 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 30: Tìm tập xác định D của hàm số 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 31: Cho đồ thị hàm số. Mệnh đề nào dưới đây sai? 
	C. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.
	D. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh.
Câu 34: Cho hình hộp chữ nhật có tâm I. Gọi  lần lượt là thể tích của khối hộp và khối chóp Tính tỉ số .
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 35: Bảng sau là bảng biến thiên của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?
	A. 
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	B. 
	C. 
	D. 
Câu 36: Tính tổng lập phương các nghiệm của phương trình: 
	A. 125	B. 35	C. 13	D. 5
Câu 37: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn . 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 38: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số  nghịch biến trên khoảng 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 39: Cho hàm số . Gọi M là giá trị lớn nhất và m là giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn . Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 40: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông cận tại 2. Biết tam giác ABC' có chu vi bằng 5a . Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A'B'C' .
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 41: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên ? 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 42: Tìm điểm cực đại của đồ thị hàm số 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 43: Đặt . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 44: Tính giới hạn .
	A. 0	B. 1	C. 2017	D. 
Câu 45: Tìm giá trị cực tiểu  của hàm số 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 46: Tìm nghiệm của phương trình 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 47: Ông A gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng theo hình thức lãi suất kéo. Lãi suất ngân hàng là 8% trên năm và không thay đổi qua các năm ông gửi tiền. Sau 5 năm ông cần tiền để sửa nhà, ông đã rút toàn bộ số tiền và sử dụng một nửa số tiền đó vào công việc, số còn lại ông tiếp tục gửi ngân hàng với hình thức như trên. Hỏi sau 10 năm ông A đã thu được số tiền lãi là bao nhiêu ? (đơn vị tính là triệu đồng).
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 48: Cho hàm số có đạo hàm Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 
	A. Hàm số đạt cực đại tại 	B. Hàm số đạt cực tiểu tại 
	C. Hàm số đạt cực tiểu tại 	D. Hàm số đạt cực đại tại 
Câu 49: Đồ thị hàm số  có tiệm cận đứng  và tiệm cận ngang . Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 50: Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng ?
	A. 	B. 	C. 	D. 
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	1-D
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Câu 1: Đáp án D

Câu 2: Đáp án A
Ta có: 
Câu 3: Đáp án A
[image: ]
Câu 4: Đáp án C
Ta có: 
Lại có 
Do đó 
Câu 5: Đáp án C
[image: ]Hàm số xác định khi 
Câu 6: Đáp án A
Gọi H là trọng tâm tam giác ABC suy ra
Khi đó 
Lại có 
Suy ra 
Khi đó 
Câu 7: Đáp án B
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Phương trình hoành độ giao điểm là  (Do không phải là nghiệm của PT)
Xét hàm số . 
Ta có 
Lập BBT ta thấy PT có 3 nghiệm khi 
Câu 8: Đáp án C
Ta có . Khi đó thể tích giảm 3 lần.
Câu 9: Đáp án C
Phương trình  có ba nghiệm thực phân biệt thì đồ thị hàm số  cặt đường thẳng  tại 3 điểm phân biệt 
Câu 10: Đáp án D
Nói đến điểm cực trị của hàm số là nói đến x. Hàm số có điểm cực đại bằng 0 và điểm cực tiểu bằng 1.
Câu 11: Đáp án A

Câu 12: Đáp án A
Hàm số có tập xác định 
Ta có Đồ thị  có 2TCN
Lại có  có 2 TCĐ

Câu 13: Đáp án B

Câu 14: Đáp án D
Gọi là tiếp tuyến với  tại  thỏa mãn đề bài.
Ta cólà hệ số góc của 

Câu 15: Đáp án D
[image: ]Gọi E là trung điểm của CD
Ta có 
Khi đó 
Do đó 
Câu 16: Đáp án D
[image: ]
Câu 17: Đáp án D
PT hoành độ giao điểm là 
Câu 18: Đáp án A
Ta có 
Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng  và , nghịch biến trên khoảng 
Câu 19: Đáp án B

Câu 20: Đáp án C
Ta có: 
Suy ra 
Câu 21: Đáp án B
Diện tích xung quanh của hình trụ 
Câu 22: Đáp án C
[image: ]Dựa vào đồ thị suy ra hàm số đã cho là hàm số trùng phương có hệ số 
Ta có: 
Câu 23: Đáp án D
Ta có: 
[image: ]
Câu 24: Đáp án A
Ta có: 
Mặt khác 
Do đó 
Câu 25: Đáp án A

Câu 26: Đáp án A
PT
Câu 27: Đáp án C

Câu 28: Đáp án C

Câu 29: Đáp án B
Ta có: 
Suy ra PTTT tại  là 
Câu 30: Đáp án D
Hàm số xác định 
Câu 31: Đáp án C
Ta có:  nên hàm số đã cho là hàm lẻ
Do đó đồ thị  nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng. Mệnh đề C sai.
Câu 32: Đáp án C

Câu 33: Đáp án A
Cho một hình đa diện mỗi cạnh là cạnh chung của đúng 2 mặt
Câu 34: Đáp án A
Ta có:
Câu 35: Đáp án C
Ta có: là tiềm cận đứng và  là tiệm cận ngang
Câu 36: Đáp án B
ĐK: . Khi đó 

Câu 37: Đáp án B
Ta có: 
Lại có do đó 
Câu 38: Đáp án B
Ta có: 
Hàm số nghịch biến trên khoảng 
Câu 39: Đáp án B
Ta có:  do đó hàm số liên tục và nghịch biến trên đoạn 
Ta có: 
[image: ]Câu 40: Đáp án C
Gọi H là trung điểm của AB ta có: 
Ta có 


Do đó 
Câu 41: Đáp án B
Lý thuyết “Hàm số với hệ số là hàm số đồng biến trên ”
Câu 42: Đáp án D
Xét hàm số  ta có 
Phương trình . Mà là điểm cực đại
Câu 43: Đáp án D
Ta có 
Câu 44: Đáp án C
Ta có 
Câu 45: Đáp án D
Ta có . Vậy 
Câu 46: Đáp án C
Ta có 
Câu 47: Đáp án C
Số tiền ông A gửi sau 5 năm là  triệu đồng
 Số tiền ông A có được sau 5 năm tiếp là  triệu đồng
Vậy số tiền lãi sau 10 năm ông A thu được là  triệu đồng.
Câu 48: Đáp án B
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Phương trình . Bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây:
Dựa vào BBT, ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại 
Câu 49: Đáp án A
Ta có  là TCN của đồ thị hàm số
Và  là TCĐ của đồ thị hàm số . Vậy 
Câu 50: Đáp án B
Ta có  Hàm số  đồng biến trên 
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